
TUẦN 9
	Ngày soạn

   15/10/2018
	Dạy
	Ngày
	   25/10/2018
	 25/10/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7B
	


CHƯƠNG II . TAM GIÁC
Tiết 17 . §1. TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

- Biết: Nắm được nội dung định lý về tổng ba góc của một tam giác.

- Hiểu: CM được ĐL trên

- Vận dụng: Tính số đo góc, giải BT thực tế liên quan

b) Kĩ năng

- Thành thạo: Vận dụng định lý trong bài để tính số đo các góc của một tam giác

- Biết: Đưa yêu cầu thực tế về tính chất trên


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tự quản lý, năng lực hợp tác. 



c. Các năng lực chuyên biệt: Năng lực tính toán,

II. CHUẨN BỊ 


1. Giáo viên: Thước đo góc, một miếng bìa hình ( (lớn), kéo cắt giấy, nam châm.

2. Học sinh: Th​ước thẳng, th​ước đo góc, một miếng bìa hình ( (nhỏ), kéo cắt giấy.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động

1. Kiểm tra KT cũ (5')

Tam giác ABC là gì ? Vẽ hình 


2. ĐVĐ: (2')

Hai tam giác có thể khác nhau về kích thước và hình dạng nhưng tổng 3 góc của tam giác này có bằng tổng ba góc của tam giác kia hay không ?

B. Hoạt động hình thành kiến thức 
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1. Thực hành đo tổng ba góc của một tam giác (13’)

	GV:Yêu cầu vẽ hai tam giác bất kì. Dùng thước đo góc đo ba góc của mỗi tam giác.

 HS : Vẽ hai tam giác bất kì. Dùng th​ước đo góc đo ba góc của mỗi tam giác

(Học sinh đo trực tiếp các tam giác vẽ trong vở)

GV: Chia 2 nhóm  mỗi nhóm đo và tính tổng các góc của tam giác

· Ghi kết quả
gócA

gócB

gócC

Tổng

Tam giác 1

Tam giác 2

* Giáo viên lấy thêm kết quả của một vài HS.

GV hỏi: Có nhận xét gì về các kết quả trên.

Hs: Trả lời. ( có thể có số đo sai khác 1800chút ít)

Từ đó rút ra dự đoán "Tổng ba góc của tam giác bằng 1800"?

- GV nhận xét hoạt động này

Hđ2) Thực hành cắt ghép ba góc của một tam giác. ( 8’)
Cho HS nghiên cứu SGK và thực hành


[image: image1.wmf]?2

 Thực hành : Cắt một tấm bìa hình tam giác ABC. Cắt rời góc B rồi đặt nó kề với góc A, cắt rời góc C rồi đặt nó kề với góc A như hình 43. Hãy nêu dự đoán về tổng các góc A,B,C của tam giác ABC.

GV: Nhận xét 2 tia Ax và Ay

Hs: Ax//BC và Ay//BC nên Ax và Ay cùng thuộc một đường thẳng
* GV: Bằng thực hành đo, gấp hình chúng ta có thể dự đoán: Tổng ba góc của tam giác bằng 1800. Đó là một định lí rất quan trọng của hình học. Hôm nay chúng ta sẽ học định lí đó
	1. Tổng ba góc của một tam giác

?1 Dự đoán: Tổng ba góc của tam giác bằng 1800
?2

	Hoạt động 2. Chứng minh định lí (15’)

	GV : Yêu cầu học sinh phát biểu định lí 

- Gọi HS lên bảng vẽ hình, ghi GT / KL

HS : lên bảng vẽ hình, ghi GT/KL

- GV: Bằng suy luận, em nào có thể chứng minh được định lí này?

HS: đứng tại chỗ trả lời

GV: lật lại nhận xét 2 tia Ax và Ay giúp học sinh định hướng kẻ đường thẳng xy // BC

GV? So sánh 
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(SGK/106)


D. Hoạt động vận dụng

· Củng cố ( 5’)
Bài 1(SGK/108). Tính các số đo x và y ở các hình 47, 48, 49/108sgk.

Yêu cầu học sinh làm bài theo nhóm (2 em/ 1 bàn).

Các nhóm HS trình bày bài làm vào vở
· GV chữa bài và yêu cầu các nhóm kiểm tra chéo bài của nhau

· Kiểm tra bài của nhóm bạn
E. Hoạt động tìm tòi mở rộng
· Hướng dẫn học bài và làm bài ở nhà ( 5’)
* Về nhà học cần nắm vững định lí tổng ba góc trong tam giác.

* Cần làm tốt các bài tập 1, 2 trang 108 SGK.

* Đọc trước mục 2, 3 bài 1. Tổng ba góc của một tam giác

- Tam giác vuông là gì ? Tính chất ?

- Góc ngoài của tam giác là gì ? Tính chất ?
IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................... 

TUẦN 9
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Tiết 18. § 1. TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
- Biết: HS nắm được định nghĩa tam giác vuông, tính chất về góc trong tam giác vuông, định lí về góc ngoài của một tam giác.

- Hiểu: Chứng minh được các ĐL trong bài học

- Vận dụng: Tính số đo góc, giải các bài toán thực tế

b) Kĩ năng
- Biết: vận dụng định lý trong bài để tính số đo các góc của một tam giác, 

- Thành thạo: Nhận biết được góc ngoài của một tam giác, mối quan hệ giữa góc ngoài tam giác với hai góc trong không kề với nó.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tự quản lý, năng lực hợp tác.



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Thư​ớc thẳng, thước đo góc, nam châm.

2. Học sinh: Th​ước thẳng, th​ước đo góc.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. Hoạt động khởi động

1. Kiểm tra bài cũ (5’)
- Phát biểu định lí tổng ba góc của một tam giác ?
- Áp dụng : Tìm số đo x, y trong hình vẽ
            [image: image6.emf]�t

�y

�47

�0

�x

�B

�C�A


HS lên bảng làm bài. GV nhận xét, cho điểm và giới thiệu bài

2. ĐVĐ: (2') 

Học định lí tổng ba góc của một tam giác giúp chúng ta điều gì? Để trả lời câu hỏi này chúng ta cùng nghiên cứu bài hôm nay.

B. Hoạt động hình thành kiến thức 
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Áp dụng vào tam giác vuông (16’)

	GV: yêu cầu HS đọc SGK

GV: bảng phụ BT1-SGK

? Tìm tam giác vuông trong bài tập 1-SGK chỉ rõ cạnh huyền, cạnh góc vuông

HS : Hình 47 

        Cạnh huyền  BC, 

        Cạnh góc vuông  AB; AC

?3(SGK/107)

Cho tam giác ABC vuông tại A. Tính tổng 
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HS : Tam giác ABC, 
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GV : Yêu cầu học sinh làm bài tập 5(SGK/108)

Ta gọi tam giác có ba góc  nhọn là tam giác nhọn, tam giác có một góc tù là tam giác tù. Gọi tên tam giác nhọn, tam giác tù, tam giác vuông trên hình 54.  

GV treo bảng phụ hình 54
	2. Áp dụng vào tam giác vuông

· Định nghĩa: SGK
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	Hoạt động 2: Góc ngoài của tam giác (12’)

	GV: Giới thiệu khái niệm
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 Hãy điền vào các chỗ trống (…) rồi so sánh 
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Tổng ba góc của tam giác ABC bằng 1800 nên 
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GV : Giới thiệu định lí

GV: Treo bảng phụ bài1-SGK

? Tìm các góc ngoài trong hình

?  Góc ngoài có quan hệ gì với tổng 2 góc trong không kề với nó

GV? Hãy phát biểu tổng quát

Hs: Làm bài tập 1 hình 50; 51 trả lời miệng
	3. Góc ngoài của tam giác
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· Định nghĩa: SGK/107

· Tính chất (SGK)

Bài 1 hình 50; 51


D. Hoạt động vận dụng
· Củng cố (5')
Bài tập 1. Câu nào đúng, câu nào sai?:

a) Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì cặp góc còn lại bằng nhau

b) Nếu một góc nhọn của tam giác vuông này bằng một góc nhọn của tam giác vuông kia thì cặp góc nhọn còn lại bằng nhau.

c) Góc ngoài của một tam giác bao giờ cũng là góc tù. 

* Cho học sinh làm bài theo nhóm. Yêu cầu mỗi trường hợp sai cần vẽ hình minh họa.

* Nhận xét và chốt lại các kiến thức đã học. 
E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

· Hướng dẫn học bài và làm bài ở nhà (5’)
Học thuộc các định nghĩa, định lý đã học trong bài.
Bài tập 2. Tam giác ABC vuông tại B có 
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· Bài tập 3,4,5,6 (Tr 108 - 109 SGK)
· Đọc trước nội dung các BT trang 109 SGK rồi cho biết:

Có những dạng yêu cầu nào ?

IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................



Kí duyệt của tổ CM



   Ngày 20/10/2018



  Trần Thị Thỏa 

TUẦN 10
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	Ngày
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	Lớp
	7A
	7B


Tiết 19. LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức. 
- Biết: Củng cố khắc sâu kiến thức các định lí:Tổng 3 góc của tam giác. Định nghĩa và định lí về tam giác vuông, góc ngoài của tam giác.
- Hiểu: Tính số đo góc của tam giác

- Vận dụng: CM tam giác vuông, làm các BT thực tế liên quan

b) Kĩ năng
- Thành thạo: Rèn luyện kĩ năng tính số đo góc. 
- Biết: Chứng minh hai góc bằng nhau, hai đường thẳng song song. 
 
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tự quản lý, năng lực hợp tác.



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học.
II. CHUẨN BỊ 


1. Giáo viên: Đo độ, thước thẳng, eke, thước hình chữ T

2. Học sinh: Thước thẳng, thước đo góc, e ke
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động

1. Kiểm tra bài cũ: ( 6’) 
GV nêu câu hỏi kiểm tra
Câu hỏi 1 : Nêu tính chất  góc ngoài của tam giác-BT3-SGK

Câu hỏi 2 : Chữa bài tập 5/ 108 sgk
Hai hs lên bảng, hs dưới lớp làm bài ra vở. Sau đó gv gọi hs nhận xét, chữa bài.

2. ĐVĐ: Kiến thức trong bài tổng ba góc của một tam giác có ý nghĩa gì trong toán

học và thực tế ?
B. Hoạt động hình thành kiến thức

C. Hoạt động luyện tập
3. Luyện tập ( 30’)
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Dạng 1. Tính số đo góc của một tam giác (12')

	Bài tập 6(SGK) hình 55; 56; 57; 58.
GV: Vẽ các hình SGK lên bảng phụ . 
* Hình 55: Hs quan sát hình.

Gv: Hình cho gì? Cần tính yếu tố nào?

Mối quan hệ giữa các yếu tố đã biết và chưa biết.

Hs: Trả lời.

Một hs lên bảng trình bày. Gv: Gọi hs nhận xét và chữa bài ( lưu ý cho hs cách trình bày)

* Gv: Em có nhận xét gì về hai tam giác vuông có một cặp góc nhọn bằng nhau?

HS: ……… thì cặp góc nhọn còn lại cũng bằng nhau.

*Đối với các hình 56, 57 làm tư​ơng tự, lưu ý cho hs tìm các tam giác vuông có mqh về góc nhọn.
Hình 58: sử dụng góc ngoài của tam giác.

- Hs: Đứng tại chỗ trình bày cách làm bằng miệng, sau đó về nhà làm.
	Luyện tập

Bài tập 6-SGK

[image: image653.png]
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a) Hình 56. 

- Xét 
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	Dạng 2. Nhận biết một tam giác vuông.
Tìm các góc bằng nhau trong hình vẽ có tam giác vuông.(8')

	Yêu cầu học sinh lên bảng vẽ hình

Tổ chức cho HS hoạt động nhóm 

Cho học sinh nhận xét bài của các nhóm

Gv: Em có nhận xét gì về hai góc cùng phụ với một góc thứ ba.

Hs: Hai góc cùng phụ với một góc thứ ba thì bằng nhau.
	Bài 7(tr. 109 SGK)
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a, Các cặp góc phụ nhau
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b, Các cặp góc bằng nhau


[image: image50.wmf]µ

¶

2

BA

=

(cùng phụ với 
[image: image51.wmf]µ

1

A

)


[image: image52.wmf]µ

µ

1

CA

=

( cùng phụ với 
[image: image53.wmf]¶

2

A

)

	Dạng 3. Chứng minh hai đường thẳng song song bằng cách chứng minh hai góc bằng nhau.(10')

	Bài tập 8 (SGK)
GV: cho HS lên bảng vẽ hình ghi GT& KL

HS lên bảng vẽ hình ghi GT& KL

GV: ? Có những cách nào chứng tỏ 2 đường thẳng song song

HS : Phát biểu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song
GV: Lựa chọn cách áp dụng vào bài tập này

Gọi HS nêu cách làm, 

Một học sinh lên bảng trình bày bài, học sinh ở dưới làm bài vào vở
GV: kiểm tra đôn đốc làm bài

GV: Kiểm tra 1 số HS.  Nhận xét đánh giá bài làm của HS


	Bài tập 8-SGK
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        Ax là phân giác góc

         ngoài đỉnh A

KL   Ax // BC

Chứng minh

Ta có: 
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Vì Ax là phân giác của 
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Ax// BC (Vì có 2 góc so le trong bằng nhau)

Vậy Ax // BC


D. Hoạt động vận dụng

· Cñng cè  ( 3’) 
- Nêu lại các dạng bài tập đã chữa ?

- Kiến thức áp dụng ? PP làm ?

- Những lỗi hay mắc ? Cách khắc phục ?  
E. Hoạt động tìm tòi mở rộng
· Hướng dẫn học bài và làm bài ở nhà ( 6’)
+ 7; 9-SGK; 17; 18; 19-SBT

+ Hư​ớng dẫn bài 9-SGK. GV: yêu cầu HS nghiên cứu lại hình 55-BT6 ( 
[image: image63.wmf]µ
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+ Tìm các liên hệ thực tế khác ?
IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................

TUẦN 10
	Ngày soạn

   21/10/2018
	Dạy
	Ngày
	   03/11/2018
	 03/11/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 20:  § 2. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.   
- Biết: Học sinh biết định nghĩa hai tam giác bằng nhau,  
- Hiểu về kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác theo quy ước viết tên các đỉnh tương ứng theo cùng một thứ tự.

- Vận dụng định nghĩa hai tam giác bằng nhau để suy ra các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau, liên hệ thực tế
b) Kĩ năng.
- Rèn kĩ năng phát biểu định nghĩa, suy luận, tính toán.

- Thành thạo: Viết kí hiệu hai tam giác bằng nhau theo đúng thứ tự đỉnh


3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận chính xác.

4. Phát triển năng lực: Học sinh đ​ược rèn luyện các khả năng phán đoán, nhận xét để kết luận hai tam giác bằng nhau. Rèn luyện cho hs năng lực tự học, giao tiếp, hỗ trợ nhau trong hoạt động nhóm

      
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tự quản lý, năng lực hợp tác.



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học
II. CHUẨN BỊ 


1. Giáo viên: Thư​ớc thẳng, thước đo góc, êke.


2. Học sinh: Th​ước thẳng, th​ước đo góc, êke
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động

1. Kiểm tra bài cũ: ( 4’)  GV nêu câu hỏi kiểm tra

Câu hỏi 1 : Phát biểu các định lí về góc của một tam giác.
Câu hỏi 2 : Thế nào là hai đoạn thẳng bằng nhau? Thế nào là hai góc bằng nhau?
Hs trả lời.


2. ĐVĐ: Ta đã biết sự bằng nhau của hai đoạn thẳng, sự bằng nhau của hai góc. Còn đối với tam giác thì sao? Để trả lời câu hỏi này chúng ta cùng nghiên cứu bài hôm nay.

3. Bài mới 
Hoạt động 1. giới thiệu bài

GV : Đưa hai tấm bìa của hai tam giác, đặt chồng khít lên nhau.

Hỏi : Nhận xét gì về hai tấm bìa hình tam giác này ?

HS : Hai tấm bìa hình tam giác bằng nhau

-Hai tam giác trên là hai tam giác bằng nhau.

Vậy hai tam giác như thế nào được gọi là hai tam giác bằng nhau ? Ta vào bài học hôm nay.
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1. Tìm hiểu định nghĩa ( 15’)


	GV: Phát phiếu học tập (Ghi nội dung 
[image: image64.wmf]?1

) cho học sinh.

Dùng thư​ớc đo góc đo các cạnh, các góc của hai tam giác ABC và A’B’C’rút ra nhận xét

HS : Các cạnh của 2 tam giác t​ương ứng bằng nhau

Các góc của 2 tam giác t​ương ứng bằng nhau
GV: A và A’ là các đỉnh t​ương ứng, yêu cầu học sinh tìm ra các đỉnh còn lại...

GV: khẳng định 
[image: image65.wmf]D

ABC và 
[image: image66.wmf]D

A’B’C’ bằng nhau

? Thế nào là 2 tam giác bằng nhau

HS : Đọc định nghĩa (SGK/110)
	1. Định nghĩa


[image: image67.png]
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ABC và 
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+ AB=A’B’ ;  AC=A’C’ ;  BC=B’C’
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thì 
[image: image71.wmf]D

ABC và 
[image: image72.wmf]D

A’B’C’ gọi là hai tam giác bằng nhau.
*Định nghĩa: SGK

	Hoạt động 2. Tìm hiểu kí hiệu (15’)



	GV: yêu cầu HS đọc SGK và ghi kí hiệu

HS:  đọc SGK và ghi kí hiệu

GV l​ưu ý cách viết bằng chú ý
Chú ý: Quy ước viết kí hiệu, các chữ cái chỉ tên các đỉnh tương ứng được viết theo đúng thứ tự
GV cho cả lớp làm 
[image: image73.wmf]?2


(Bảng phụ)

Gọi 2 học sinh lên bảng

Nhận xét bài trên bảng

GV cho học sinh làm 
[image: image74.wmf]?3

theo nhãm

Gîi ý: Cho 
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ABC=
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DEF th× gãc D t­¬ng øng víi gãc nµo? c¹nh BC t­¬ng øng víi c¹nh nµo?
	2. Kí hiệu
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A’B’C’
Nếu:  
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 (SGK/111)

c,  
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MPN; AC=MP; 
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Xét tam giác ABC có :
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Ta có 
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DEF nên 
[image: image91.wmf]µ

µ

DA

=

(hai góc tương ứng). Mà 
[image: image92.wmf]µ

A

=
[image: image93.wmf]0

60

 nên 
[image: image94.wmf]µ

D

=
[image: image95.wmf]0

60


Ta có 
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DEF nên BC= EF (hai cạnh  tương ứng)

Vậy 
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D. Hoạt động vận dụng

· Củng cố ( 3')
+ Lµm bµi 10-SGK/111.     
+ Bµi tËp 1:  Cho 2 tam gi¸c b»ng nhau ABC vµ MNP trong ®ã 
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       Tìm các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau của hai tam giác.
        GV: Khẳng định hai tam giác bằng nhau bằng kí hiệu   
[image: image102.wmf]D

ABC =
[image: image103.wmf]D

PNM
        Căn cứ kí hiệu ( các góc bằng nhau, các cạnh bằng nhau

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng
· Hướng dẫn học bài và làm bài ở nhà ( 5’)
· Hiểu định nghĩa hai tam giác bằng nhau ?
· Biết viết kí hiệu hai tam giác bằng nhau ?
· Làm các bài tập sau:

           Bài tập 10 đến 13  (Tr 112 - SGK).

           Hướng dẫn bài 11

            Cho 
[image: image104.wmf]D

ABC=
[image: image105.wmf]D

HIK.

             - Cạnh tương ứng với cạnh BC là cạnh IK

             - Góc tương ứng với góc H là góc A

            - Các cạnh bằng nhau AB=HI, BC=IK, AC=HK

IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................



Kí duyệt của tổ CM



   Ngày 26/10/2018
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Tiết 21. LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

4. Kiến thức.   
- Biết: Học sinh biết định nghĩa hai tam giác bằng nhau,  

- Hiểu về kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác theo quy ước viết tên các đỉnh tương ứng theo cùng một thứ tự.

- Vận dụng định nghĩa hai tam giác bằng nhau để suy ra các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau, liên hệ thực tế

b) Kĩ năng.
- Rèn kĩ năng phát biểu định nghĩa, suy luận, tính toán.

- Thành thạo: Viết kí hiệu hai tam giác bằng nhau theo đúng thứ tự đỉnh


3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận chính xác.


4. Phát triển năng lực: Học sinh đ​ược rèn luyện các khả năng phán đoán, nhận xét để kết luận hai tam giác bằng nhau. Rèn luyện cho hs năng lực tự học, giao tiếp, hỗ trợ nhau trong hoạt động nhóm

      
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tự quản lý, năng lực hợp tác.



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học
II. CHUẨN BỊ 


1. Giáo viên: Thư​ớc thẳng, thước đo góc, êke.


2. Học sinh: Th​ước thẳng, th​ước đo góc, êke
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động

1. Kiểm tra bài cũ (kèm trong bài học)
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Hđ 1. Nhắc lại kiến thức ( 7’)

	Gv: Hai tam giác khi nào thì được gọi là bằng nhau?
Hs: phát biểu định nghĩa.

	1. Lý thuyết
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thì 
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ABC và 
[image: image111.wmf]D

A’B’C’ gọi là hai tam giác
bằng nhau.

	C. Hoạt động luyện tập

	1. Luyện tập

	Tổ chức cho HS hoạt động nhóm 

Cho học sinh nhận xét bài của các nhóm

Gv: Em có nhận xét gì về vị trí các cạnh và các góc của hai tam giác.

Hs: Các cạnh các góc tương ứng bằng nhau bằng nhau.

	Bài 12 trang 112. Cho ∆ ABC= ∆ HIK trong đó cạnh AB = 2cm. ∠B=400; BC= 4cm. Em có thể suy ra số đo của những cạnh nào, những góc nào của ΔHIK?

Ta có ∆ ABC= ∆ HIK (gt)

Suy ra: AB = HI= 2cm, BC = IK= 4cm, ∠I = ∠B = 400

	D. Hoạt động vận dụng
	

	Gv: nêu cách tính chu vi tam giác.

Tổ chức cho HS hoạt động nhóm 

Cho học sinh nhận xét bài của các nhóm

Gv: Em có nhận xét gì về vị trí các cạnh và các góc của hai tam giác.

Hs: Các cạnh các góc tương ứng bằng nhau bằng nhau.
	Bài 13. Cho ∆ ABC= ∆ DEF. Tính chu vi mỗi tam giá nói trên biết AB = 4cm, BC = 6cm, DF = 5cm (chu vi của một tam giác là tổng độ dài ba cạnh của tam giác đó)

 Ta có ∆ABC = ∆ DEF

Suy ra: AB = DE= 4cm, BC = EF = 6cm, DF = AC = 5cm.

Chu vi của ΔABC bằng: AB + BC + AC = 4 + 5 + 6 = 15 (cm)

Chu vi của ΔDEF bằng: DE + EF + DF =  4 + 5 + 6 = 15 (cm )


E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

+ Bµi tËp 1:  Cho 2 tam gi¸c b»ng nhau ABC vµ MNP trong ®ã 
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       Tìm các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau của hai tam giác.

        GV: Khẳng định hai tam giác bằng nhau bằng kí hiệu   
[image: image114.wmf]D

ABC =
[image: image115.wmf]D

PNM
        Căn cứ kí hiệu ( các góc bằng nhau, các cạnh bằng nhau
*Củng cố. (3’):
 Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)
Làm bài tập 14/112/sgk
IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................... 
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TIẾT 22.  § 3. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC
                                        

CẠNH – CẠNH – CẠNH (c.c.c)
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức. 
- Biết vẽ một tam giác biết ba cạnh của nó. 
- Hiểu: Hs nắm được trường hợp bằng nhau cạnh - cạnh - cạnh của hai tam giác. 
- Vận dụng: Nhận dạng hai tam giác bằng nhau

b) Kĩ năng.
- Thành thạo: Rèn kĩ năng sử dụng dụng cụ, tính cẩn thận và chính xác trong vẽ hình. 
- Biết: Rèn khả năng suy luận, phán đoán, áp dụng kiến thức vào giải bài tập

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên : Thước thẳng, compa, thước đo góc

2. Học sinh: Thước thẳng, compa, thước đo góc
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động


1. Kiểm tra KT cũ (5')
Nêu định nghĩa hai tam giác bằng nhau? Chữa bài 12/112sgk.
Một hs lên bảng, hs dưới lớp làm bài. Sau đó gv gọi hs nhận xét


2. ĐVĐ: (2')
Để nhận biết được hai tam giác có bằng nhau hay không ta có những cách nào? Học các bài § 3+§ 4+§ 5 chúng ta sẽ có câu trả lời. Cô có khẳng định sau: “Không cần xét góc cũng nhận biết được hai tam giác bằng nhau” điều đó có đúng hay không chúng ta cùng nghiên cứu trong bài hôm nay?

B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Hđ 1.Vẽ tam giác biết ba cạnh ( 7’)

	Hs: Đọc bài toán.
Gv: Gọi hs nêu cách vẽ.

Quy ước 1 cm trong vở ứng với 10 cm trên bảng.

1 hs lên bảng vẽ, hs dưới lớp vẽ hình vào vở.

Gv: theo dõi và nhận xét.


	1. Vẽ tam giác biết ba cạnh

Bài toán:  Vẽ tam giác ABC có AB=2cm, AC=3cm, BC=4cm

[image: image116.emf]4 cm
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	Hđ 2. Trường hợp bằng nhau cạnh- cạnh- cạnh ( 20’)

	Hs: làm ?1. 

+Vẽ tam giác A’B’C’ có A’B’=2cm, A’C’=3cm, B’C’=4cm.

Đovà so sánh các góc tương ứng của ( ABC và ( A’B’C’ .

Một hs lên bảng làm bài.

Học sinh dưới lớp làm bài vào vở

*Quy ước : 1cm ứng với 10cm trên bảng

GV: Cho một học sinh lên bảng kiểm tra 

HS: Lên bảng để kiểm tra kết quả

Nhận xét :-    Cách vẽ

· Kết quả

? Em có nhận xét gì về hai tam giác này.

HS: Hai tam giác ABC và tam giác A’B’C’ bằng nhau.

GV: Qua bài toán trên ta có thể đưa ra dự đoán nào?

HS: Trả lời. 
[image: image117.wmf]
Ta thừa nhận tính chất (SGK/113)

Hs: Nêu tính chất


[image: image118.wmf]®

 Giới thiệu kí hiệu

* Vd: Gv hướng dẫn hs cách tìm đỉnh tương ứng của hai tam giác. (giao của hai cạnh bằng nhau là các đỉnh tương ứng).
	2. Trường hợp bằng nhau cạnh- cạnh- cạnh

?1 

* Tính chất : (SGK/113)

[image: image119.emf]BC
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-  Nếu ( ABC và ( A’B’C’ có :

           AB = A’B’

             AC = A’C’

                BC = B’C’

thì ( ABC = ( A’B’C’  (c.c.c)

* Vd: Cho  ( MNP và ( M’P’N’ có

MP = M’N’ ; NP = P’N’ ; MN = M’P’ thì 

 ( MNP = ……..




D. Hoạt động vận dụng ( 6’) 
- Y/c trả lời câu hỏi đầu bài ?

- Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức nào?
Bài 17/114(SGK) Trên mỗi hình 68, 69, 70 có các tam giác bằng nhau? Vì sao?

	GV: Yêu cầu học sinh chỉ ra các tam giác bằng nhau trên hình.

HS: H.68 :  ( ABC = ( ABD vì có cạnh AB chung ; AC = AD ; BC = BD.

+  H.69 :   ( MNP = ( PQM vì có cạnh MP chung ; MN = PQ ; NP = QM.


	
[image: image120]


*Củng cố. (3’):
 Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)
-Về nhà cần rèn luyện kỹ năng vẽ tam giác biết ba cạnh.

- Hiểu và phát biểu chính xác trường hợp bằng nhau của hai tam giác cạnh – cạnh – cạnh

- Làm các bài tập 15; 16; 17/114sgk.
IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................... 


Kí duyệt của tổ CM



   Ngày 02/11/2018



  Trần Thị Thỏa 

TUẦN 12
	Ngày soạn

   05/10/2018
	Dạy
	Ngày
	   15/11/2018
	 15/11/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


TIẾT 23.  § 3. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC 

                                    
    CẠNH – CẠNH – CẠNH (c.c.c) (tiếp)

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
- Biết: Củng cố trường hợp bằng nhau cạnh - cạnh - cạnh của hai tam giác.
- Hiểu: Sử dụng trường hợp bằng nhau cạnh- cạnh- cạnh để chứng minh hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra các góc tương ứng bằng nhau.
- Vận dụng: Mở rộng bài toán

b) Kỹ năng: 
- Thành thạo: Rèn kĩ năng sử dụng dụng cụ, tính cẩn thận và chính xác trong vẽ hình. 
- Biết: Rèn khả năng suy luận, phán đoán, áp dụng kiến thức vào giải bài tập.  


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Tự học, sử dụng ngôn ngữ, giải quyết vấn đề và sáng tạo

II. CHUẨN BỊ 


1. Giáo viên: Thước thẳng, compa.

2. Học sinh: Thước thẳng, compa 
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động


1. Kiểm tra KT cũ (5')

GV nêu câu hỏi kiểm tra:
Câu 1: Chữa bài 15/ 114 sgk

Câu 2 : Nêu trường hợp bằng nhau thứ nhất của hai tam giác. Chữa bài 17 hình 70/ 114 sgk.

2. ĐVĐ: (1')

Vận dụng TH bằng nhau (c.c.c) của hai tam giác để giải các bài tập ntn ?
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	HĐ 1. Tìm hiểu lời giải bài toán (14')

	GV: Cho HS làm 
[image: image121.wmf]?2

(SGK)

? C¸ch tÝnh sè ®o cña gãc B

*Tr×nh bµy mÉu

Vậy khẳng định: “Không cần xét góc cũng nhận biết được hai tam giác bằng nhau” có đúng hay không?

B. Hoạt động luyện tập
Hs: Trả lời.Bài 18/114 sgk.

Gv: Treo bảng phụ, hs suy nghĩ trả lời
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D. Hoạt động vận dụng

HĐ 2. CM tam giác bằng nhau, hai góc bằng nhau (15')
Bài 19

GV vẽ hình trên bảng và nêu rõ cách vẽ, yêu cầu học sinh vẽ lại vào vở.

HS vẽ theo hướng dẫn của GV

1 HS lên bảng, dưới viết vào vở.

GV: Yêu cầu HS ghi giả thiết, kết luận.

1 HS lên bảng, dưới viết vào vở.

? Nêu cách chứng minh (ADE = (BDF

1HS đứng tại chỗ trả lời, lớp theo dõi, bổ sung

một HS khác lên bảng trình bày.

GV uốn nắn, sửa chữa cách trình bày 


	
[image: image123.wmf]?2

 (SGK/113)

Tìm số đo góc B trong hình vẽ 
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Xét tam giác ACD và tam giác BCD có:

AC=BC(gt)

AD=BD(gt)

CD (cạnh chung)

Suy ra (ACD=(BCD(c.c.c)

Do đó: 
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Bµi 18/114 SGK 
H×nh 71

1) 
GT    (AMB và ( ANB có:

          MA=MB; NA=NB


KL    
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2) Sắp xếp: 

d)   b)    a)    c)
Bµi 19/114 SGK

 H×nh 72
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a) (ADE = (BDE


b) 
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Chứng minh:

Xét (ADE và (BDE

Có: 
AD = DB (gt)


AE = BE (gt)


ED : cạnh chung

=> (ADE = (BDE (c-c-c)

=> 
[image: image131.wmf]·

·

DAEDBE

=

 (hai góc tương ứng)


E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

- Khi nào có thể khẳng định hai tam giác bằng nhau. Hs trả lời.

 - Có 2 tam giác bằng nhau thì có thể suy ra những yếu tố nào của hai tam giác đó bằng nhau (có các góc và các cạnh tương ứng bằng nhau).
*Củng cố. (3’):
 Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)
-  Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp bằng nhau thứ nhất cạnh - cạnh - cạnh.

- Luyện tập vẽ tia phân giác của một góc cho trước

- Làm các bài tập: 28; 29; 30/141SBT.

IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................

TUẦN 12
	Ngày soạn

   05/11/2018
	Dạy
	Ngày
	   17/11/2018
	 17/11/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 24: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
- Biết: phát biểu nhuần nhuyễn định nghĩa hai tam giác bằng nhau trường hợp c.c.c

- Hiểu: Cách vẽ một góc bằng một góc cho trước bằng thước và compa.

- Vận dụng cấp thấp: Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo TH c.c.c, từ đó chứng minh hai góc bằng nhau

- Vận dụng cấp cao: Ứng dụng kiến thức vào thực tế

b) Kĩ năng.
- Thông thạo: Tìm các yếu tố bằng nhau của hai tam giác.
- Làm được: Sử dụng thước và compa để vẽ góc bằng góc cho trước. Sắp xếp hai tam giác theo thứ tự đỉnh tương ứng. 

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học và sáng tạo, trực quan,...
II. CHUẨN BỊ 


1. Giáo viên: Thước thẳng, compa, bảng phụ, phấn màu.

2. Học sinh: Thước thẳng, compa.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động

1. Kiểm tra bài cũ ( 5’)
GV nêu câu hỏi kiểm tra

Câu hỏi 1 : Phát biểu định nghĩa hai tam giác bằng nhau. Phát biểu trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (c.c.c)

Câu hỏi 2 : Khi nào thì ta có thể kết luận được 
[image: image132.wmf]'''
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 theo trường hợp cạnh - cạnh - cạnh.

2. ĐVĐ: Vận dụng trường hợp bằng nhau thứ nhất của hai tam giác cho chúng ta 

- Cách vẽ một góc bằng góc cho trước bằng thước và compa. 

- Ứng dụng thực tế trong các công trình xây dựng, ...
C. Hoạt động luyện tập( 28’)
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	HĐ 3. Mở rộng bài toán

GV: Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài và vẽ hình.

Theo dõi cách vẽ của HS

HS đọc và vẽ hình (cả 2 trường hợp: xOy nhọn và tù).

GV: Uốn nắn các thao tác vẽ, sửa chữa sai sót (nếu có)

GV: ? Muốn chứng minh OC là tia phân giác của xOy ta phải chứng minh điều gì.

Ta phải chứng minh:

    - OC nằm giữa Ox và Oy

    - 
[image: image133.wmf]·
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GV: ? Tại sao tia OC nằm giữa 2 tia Ox và Oy.

HS: Vì các cung tròn tâm A và B cùng bán kính cắt nhau tại điểm C nằm trong góc xOy theo cách vẽ.

? Để chứng minh 



[image: image134.wmf]
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 ta phải chứng minh điều gì.

HS: Chứng minh: (BOC=(AOC

Sẽ suy ra cặp góc tương ứng bằng nhau.
Chú ý: Bài toán trên cho ta cách dùng thước và compa để vẽ tia phân giác của một góc.
	Bài 20/115 SGK


[image: image136]
Chứng minh:

Vì điểm C trong góc xOy theo cách vẽ => OC nằm giữa Ox và Oy (1)

Xét (OAC và (OBC có

OA = OB (gt)

AC = BC (gt)
OC là cạnh chung

Suy ra (OBC = (OAC (c-c-c)

=>
[image: image137.wmf]·
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 (hai góc tương ứng)

Suy ra OC là tia phân giác của góc xOy

	Bài 22/115(SGK)

HS: Đọc đề bài và nêu cách vẽ

Vẽ hình vào vở

GV: Có thể hướng dẫn học sinh vẽ hình

- Nêu rõ các thao tác vẽ

- Hỏi vì sao 
[image: image138.wmf]·
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- Gọi học sinh lên bảng vẽ hình và trình bày bài.


	
[image: image139]

	Bài 32(SBT/102)

GV: Cho học sinh đọc đề bài

GV: Hướng dẫn học sinh vẽ hình

HS: 

- Đọc đề bài

- Phân tích đề
- Vẽ hình

- Ghi gt/kl

Cả lớp làm bài vào vở
	Bài 32(SBT/102)
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Chứng minh

Xét tam giác ABM và tam giác ACM có:

AB=AC (gt)

MB=MC (gt)

AM cạnh chung

Do đó 
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D. Hoạt động vận dụng ( 3’)
BT: Tìm chỗ sai trong lời giải sau đây.
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E. Hoạt động tìm tòi mở rộng ( 5’)
- Ôn tập cách vẽ tia phân giác của một góc, vẽ một góc bằng một góc cho trước.

- Làm bài tập 23/116(SGK)
*Củng cố. (3’):
 Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)
- Đọc trước bài học 4 rồi cho biết: 
+ TH bằng nhau thứ hai của 2 tam giác có nội dung ntn ?
+ Ứng dụng của TH này ?
IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...



Kí duyệt của tổ CM



   Ngày 09/11/2018



  Trần Thị Thỏa 


TUẦN 13
	Ngày soạn

   12/11/2018
	Dạy
	Ngày
	   22/11/2018
	 22/11/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 25  § 4. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI  CỦA TAM GIÁC 

                                        

CẠNH – GÓC – CẠNH (c.g.c) 
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
- Biết: Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa

- Hiểu: Trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh của hai tam giác.

- Vận dụng cấp thấp: Chứng minh được hai tam giác bằng nhau hay không bằng nhau dựa vào trường hợp c. g. c của hai tam giác.

- Vận dụng cấp cao: Ứng dụng thực tế của bài học, chứng minh các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau.

b) Kĩ năng.

- Thông thạo: Dùng đo độ, thước thẳng để vẽ tam giác.

- Làm được: Chứng minh được hai tam giác bằng nhau hay không bằng nhau dựa vào trường hợp bằng nhau (c. g. c), chứng minh các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học.
II. CHUẨN BỊ 


1. Giáo viên: Thư​ớc thẳng, thước đo góc.


2. Học sinh: Th​ước thẳng, th​ước đo góc, eke.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động

1. Kiểm tra bài cũ ( 5’) GV nêu câu hỏi kiểm tra

Câu hỏi 1 : Bài toán: Vẽ hình theo trình tự sau:

- Vẽ góc 
[image: image150.wmf]·
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- Trên tia Bx lấy điểm A sao cho BA=2cm.

- Trên tia By lấy điểm C sao cho BC=3cm

- Vẽ đoạn thẳng AC

1 hs lên bảng vẽ hình, hs dưới lớp vẽ hình vào vở.


2. ĐVĐ: (1') Nếu chỉ xét hai cạnh và góc xen giữa có nhận biết được hai tam giác bằng nhau hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài hôm nay.
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Hđ1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa ( 8’)

	GV : bạn vừa vẽ tam giác ABC biết hai cạnh và một góc xen giữa .

Vậy để vẽ một tam giác biết hai cạnh và một góc xen giữa ta thực hiện như thế nào?

HS: Nêu lại các bước vẽ. 
GV: góc B là góc xen giữa hai cạnh AB và BC. Tương tự bài toán 1, hãy thực hiện bài toán sau
Bài toán 2 : (treo bảng phụ)
a. Vẽ  
[image: image151.wmf]D

A’B’C’ sao cho 
[image: image152.wmf]µ
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image153.wmf]''''

ABAB;BCBC

==


b. Bằng dụng cụ đo và so sánh độ dài AC và A’C’ ;
c. Nhận xét về 2 tam giác vừa vẽ 

HS: Thực hiện theo các yêu cầu. Hoạt động cá nhân, kiểm tra chéo trong bàn.
	1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa 

a) Bài toán 1: (SGK/117)
Cách vẽ (SGK/117) 


b) Bài toán 2 


	C. Hoạt động luyện tập
Hđ2. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh-góc-cạnh. ( 15’)



	GV: Qua bài toán trên em có nhận xét gì về 2 tam giác  có 2 cạnh và góc xen giữa bằng nhau từng đôi một

HS: Phát biểu tính chất

	2. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh-góc-cạnh (c.g.c)
Tính chất: SGK/117

Nếu  
[image: image154.wmf]D

ABC và  ( A’B’C’ có: 

AB=A’B’
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=


BC=B’C’

thì  
[image: image156.wmf]D

ABC = 
[image: image157.wmf]D

A’B’C’  (c.g.c)



	        D. Hoạt động vận dụng 
GVyêu cầu học sinh làm 
[image: image158.wmf]?2

(SGK)

Hai tam giác trên hình 80 có bằng nhau không? vì sao?

[image: image159.emf]D
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[image: image160.wmf]?2

(SGK/118)

Xét ΔABC và  ΔADC có

BC=CD (gt)


[image: image161.wmf]·

·

ABCACD

=

(gt)

AC cạnh chung


[image: image162.wmf]Þ

ΔABC=ΔADC(c.g.c)




E. Hoạt động tìm tòi mở rộng ( 5’)
- Sau bài học hôm nay em cầm nhớ những kiến thức gì?

Bài 25(SGK/118) Hoạt động nhóm 4 em/ 1 nhóm ( mỗi dãy làm một hình)
Trên mỗi hình có những tam giác nào bằng nhau? Vì sao? 

Giáo viên đưa h.82, h.83, h.84/118 lên bảng phụ
- Cho học sinh nhắc lại tính chất SGK/117 về trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác.
*Củng cố. (3’):
 Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)
- Luyện tập vẽ tam giác biết hai cạnh và một góc xen giữa
- Biết chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp (c.g.c)
- Làm các bài tập 24,25,26 (SGK/118,119).
IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................

TUẦN 13

	Ngày soạn

   12/11/2018
	Dạy
	Ngày
	   24/11/2018
	 24/11/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 26  § 4. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI  CỦA TAM GIÁC 

                                      
  CẠNH – GÓC – CẠNH (C.G.C) (Tiếp)
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
- Biết: Vẽ hình bằng thước và compa; đọc hình, nhận biết hai tam giác bằng nhau theo trường hợp (c.g.c)
- Hiểu: Hệ quả: Hai tam giác vuông bằng nhau theo trường hợp 2 cạnh góc vuông. Tìm thêm điều kiện để hai tam giác bằng nhau.

- Vận dụng cấp thấp: Chứng minh được hai tam giác bằng nhau.

- Vận dụng cấp cao: Ứng dụng thực tế của bài học, chứng minh các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau.

b) Kĩ năng.
- Thông thạo: Dùng thước thẳng, compa để vẽ hình. 

- Làm được: Chứng minh được hai tam giác bằng nhau dựa vào trường hợp bằng nhau c.g.c, chứng minh các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học, sáng tạo.
II. CHUẨN BỊ 


1. Giáo viên: Thước thẳng, compa, GAĐT


2. Học sinh: Thước thẳng, compa, thước đo góc 

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động

1. Kiểm tra bài cũ ( 4’)
          Phát biểu tính chất về trường hợp bằng nhau thứ hai c.g.c của hai tam giác.

Cho hình vẽ. Chứng minh  ΔABC=ΔDEF
                               [image: image163.emf]F
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1hs lên bảng làm bài, hs dưới lớp làm bài ra nháp. Gv: Gọi hs nhận xét, cho điểm

2. ĐVĐ: (2') Vận dụng tính chất về trường hợp bằng nhau thứ hai của hai tam giác ta có hệ quả về một trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông. Ngoài ra tính chất trên còn giúp chúng ta điều gì? Chúng ta cùng nghiên cứu trong bài hôm nay.
B. Hoạt động hình thành kiến thức

3. Nội dung bài giảng
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động1: Tìm hiểu hệ quả ( 4’)



	Từ đó hãy phát biểu trường hợp bằng nhau cạnh góc cạnh áp dụng vào tam giác vuông.
HS: Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

	3. Hệ quả 

*Hệ quả (SGK/118)
* Luyện tập 


	Hoạt động 2: Luyện tập ( 30’)



	Dạng 1: luyện tập bài tập cho hình sẵn (đọc hình) (15')
GV yêu cầu hs làm bài 27/119(SGK)

Hs hoạt động nhóm 2 em/ 1 bàn ( mỗi dãy làm một hình) trong 2’. Sau đó mỗi nhóm 1 em lên bảng trình bày kết quả

Các nhóm nx chéo kết quả. Gv nhận xét và nhấn mạnh cách làm. Lưu ý góc xen giữa.

GV yêu cầu hs làm bài 28(SGK/120)

GV: Yêu cầu học sinh nêu cách làm.

Hs: Môpĩ tam giác đều có 2 cạnh tương ứng bằng nhau, cần kiểm tra góc xen giữa hai cạnh ở mỗi tam giác.

Tính được số đo của góc D, không tính được số đo góc N.

HS: lên bảng tính số đo góc D

Kết luận có các tam giác nào bằng nhau?

D. Hoạt động vận dụng ( 3’) 

Dạng 2: Dạng toán vẽ hình, chứng minh (15')
Bài 29(SGK/120)

GV: Yêu cầu học sinh

- Vẽ hình. Ghi gt/kl

GV: Quan sát hình vẽ em hãy cho biết ΔABC và ΔADE có các yếu tố nào bằng nhau ?

HS: Trả lời

GV: Hai tam giác bằng nhau theo trường hợp nào?

HS: Trả lời

GV gọi học sinh lên bảng làm bài

HS  lên bảng làm bài ,hs cả lớp làm bài.
	Bài 27(SGK/119)
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a, Xét Δ ABC và Δ ADC có

AB=AD(gt)


[image: image165.wmf]·
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CABCAD

=

(cho thêm)

AC cạnh chung

Do đó ΔABC=ΔADC (c.g.c)

b, Cần cho thêm AM=EM

c, Cần cho thêm AC=BD

Bài 28(SGK/120)
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Xét ΔDKE có ....... 
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0

60

D

=


Xét ΔABC và ΔKDE có 

AB=DK; 
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; BC=DE(gt)


[image: image169.wmf]Þ

ΔABC=ΔKDE(c.g.c)

Còn ΔNMP không bằng hai tam giác còn lại.

Bài 29(SGK/120)
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KL: ΔABC=ΔADE.

Chứng minh


E. Hoạt động tìm tòi mở rộng( 5’)
- Phát biểu TH bằng nhau (c.g.c) ? Hs: Trả lời
*Củng cố. (3’):
 Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
- Trả lời vấn đề đặt ra ?
- Lợi ích của bài học ?
- Học thuộc và nắm vững tính chất bằng nhau của hai tam giác cạnh - góc - cạnh, hệ quả
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)
- Làm các bài 30/ 120sgk; 37; 38; 40; 41; 42 (SBT). 
- Đọc trước nội dung rồi tóm tắt (GT, KL) các bài tập phần luyện tập 2.
IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................



Kí duyệt của tổ CM



   Ngày 16/11/2018



  Trần Thị Thỏa 

TUẦN 14
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	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 26. LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
- Biết: Vẽ hình bằng thước và compa; đọc hình.

- Hiểu: Cách chứng minh một bài toán dựa vào kiến thức đã học
- Vận dụng cấp thấp: Chứng minh được hai tam giác bằng nhau.

- Vận dụng cấp cao: Ứng dụng thực tế của bài học, chứng minh các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau.

b) Kĩ năng.
- Thông thạo: Dùng thước thẳng, compa để vẽ hình; đọc hình. 

- Làm được: Chứng minh được hai tam giác bằng nhau dựa vào các trường hợp bằng nhau đã học, chứng minh các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ 


1. Giáo viên: Thước thẳng, compa, bảng phụ, phấn màu, thước đo góc.

2. Học sinh: Thước thẳng, compa, thước đo góc
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động


1. Kiểm tra KT cũ (5')

GV nêu câu hỏi kiểm tra:
- Câu 1: Phát biểu tính chất và hệ quả trường hợp bằng nhau cạnh –góc - cạnh của tam giác. 
- Câu 2: Chữa bài 30 / 120 sgk

Đáp án: tam giác ABC không bằng tam giác A’B’C’ vì góc B chung nhưng không phải là góc xen giữa hai cạnh bằng nhau của hai tam giác.


2. ĐVĐ: (1') Tiếp tục áp dụng tính chất và hệ quả trường hợp bằng nhau cạnh –góc - cạnh của tam giác để chúng ta giải các bài tập có liên quan ntn ?
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Dạng 1. Nhận biết hai tam giác bằng nhau (14')
Bài 1. 

Cho đoạn thẳng BC và đường trung trực d của nó, d giao với AB tại M. Trên d lấy điểm K và E khác M . Nối E với B, E với C, K với B, K với C.

Chỉ ra các cặp tam giác bằng nhau trên hình.

GV: Cho học sinh lên bảng vẽ hình

HS: Lên bảng vẽ hình

GV: Ngoài hình mà bạn vừa vẽ được trên bảng, em nào vẽ được hình khác không?

Yêu cầu học sinh chỉ ra các tam giác bằng nhau trong hình bạn vừa vẽ.


B. Hoạt động luyện tập
Dạng2. Chứng minh hai tam giác bằng nhau từ đó chỉ ra các cặp cạnh bằng nhau, các cặp góc bằng nhau. (15')
Bài 32/120sgk.  
Hs: Đọc đề suy nghĩ và nêu cách làm

Muốn tìm các tia phân giác 
[image: image172.wmf]Ü

 tìm các góc bằng nhau 
[image: image173.wmf]Ü

 tìm các tam giác chứa các góc đó bằng nhau
D. Hoạt động vận dụng
Bài 46/103(SBT)

Hướng dẫn học sinh dùng dụng cụ vẽ hình.

- Cho biết giả thiết, kết luận của bài toán

- Làm thế nào để chứng minh DC=BE

- Yêu cầu học  sinh nêu cách chứng minh

- Làm thế bào để chứng minh DC
[image: image174.wmf]^

BE  

HS: Làm bài 
GT

ΔABC nhọn

AD
[image: image175.wmf]^

AB; AD=AB

AE
[image: image176.wmf]^

AC; AE=AC

KL

a, BE=DC

b,BE
[image: image177.wmf]^
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a,  ……. ΔADC=ΔABE(c.g.c)


[image: image178.wmf]Þ

BE=DC(hai cạnh tương ứng)

b, ….  
[image: image179.wmf]·
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Do đó BE
[image: image182.wmf]^

DC
	Bài 1. 

a) Trường hợp M nằm ngoài K và E.
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Các cặp tam giác bằng nhau:

ΔBEM= ΔCEM

ΔBKM= ΔCKM

ΔBEK= ΔCEK

b) Trường hợp M nằm giữa K và E.

Bài 32/120sgk. Tìm các tia phân giác trên hình 91


* ΔAHB = ΔKHB ( c.g.c) 
[image: image185.wmf]Þ


[image: image186.wmf]·
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[image: image187.wmf]Þ

 BH là tia phân giác của 
[image: image188.wmf]·
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* ΔAHC = ΔKHC ( c.g.c) 
[image: image189.wmf]Þ


[image: image190.wmf]·

·

ACHKCH

=



[image: image191.wmf]Þ

 CH là tia phân giác của 
[image: image192.wmf]·

ACK


* HB và HC là tia phân giác của góc bẹt AHK.
* HA và HK là tia phân giác của góc bẹt BHC.

Bài 46/103(SBT)
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Chứng minh


E. Hoạt động tìm tòi mở rộng(5’)
*Củng cố. (3’):
 Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
- Bài học hôm nay giúp em điều gì ?
- Nêu các dạng toán đã xét ? Kiến thức áp dụng ?

- Những sai lầm hay mắc ? Cách khắc phục ?

*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)
- Ôn lại hai trường hợp bằng nhau của hai tam giác

- Làm các bài tập 43; 44; 48/103 SBT
- Đọc trước § 5. trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh - góc (g.c.g)

IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................

TUẦN 14
	Ngày soạn

   19/11/2018
	Dạy
	Ngày
	   01/12/2018
	 01/12/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 28.  § 5. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BA  CỦA TAM GIÁC 

                                       
 GÓC – CẠNH – GÓC (g.c.g)

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
- Biết: Vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề.

- Hiểu: Trường hợp bằng nhau góc – cạnh - góc của hai tam giác.

- Vận dụng cấp thấp: Chứng minh được hai tam giác bằng nhau hay không bằng nhau dựa vào trường hợp g.c.g của hai tam giác.

- Vận dụng cấp cao: Ứng dụng thực tế của bài học, chứng minh các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau.

b) Kĩ năng.
- Thông thạo: Dùng đo độ, thước thẳng để vẽ tam giác.

- Làm được: Chứng minh được hai tam giác bằng nhau hay không bằng nhau dựa vào trường hợp bằng nhau g.c.g chứng minh các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ 


1. Giáo viên: Thước thẳng, thước đo góc, GAĐT

2. Học sinh: Thước thẳng, thước đo góc
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động

1. Kiểm tra bài cũ ( 3’)  
GV nêu câu hỏi kiểm tra:  Phát biểu hai trường hợp bằng nhau của hai tam giác ?
Hs: Trả lời - NX

2. ĐVĐ (1') 
Ngoài hai cách trên còn có cách nào khác để nhận biết hai tam giác bằng nhau hay không?
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Hđ1. Vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề ( 9’)

	GV: Gọi học sinh đọc bài toán

-Yêu cầu toàn lớp suy nghĩ, nghiên cứu các bước làm. 
HS: Nêu các bước làm

Lưu ý : trong tam giác ABC, góc B và góc C là hai góc kề cạnh BC.
1 hs lên bảng vẽ hình, hs dưới lớp vẽ và nhận xét.

Gv: Nxét và nhấn mạnh lại các bước vẽ.

? Trong tam giác ABC, cạnh AB kề với những góc nào?

HS: Góc A và góc B

Hđ2. Trường hợp bằng nhau góc - cạnh – góc  ( 20’)

GV: Cho học sinh làm 
[image: image194.wmf]?1


GV: Em hãy đo và nhận xét về độ dài AB và A’B’.

HS: AB và A’B’ có độ dài bằng nhau.
GV: Em có  nhận xét gì về tam giác ABC và tam giác A’B’C’? 
HS: Hai tam giác ABC và A’B’C’ bằng nhau

Qua thực tế đo đạc ta thừa nhận tính chất : Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. 

GV: Treo bảng phụ 
[image: image195.wmf]?2

(SGK/122)

HS: làm 
[image: image196.wmf]?2

(SGK/122)
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                          Hình 96
	1. Vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề
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2. Trường hợp bằng nhau góc - cạnh - góc


[image: image202.wmf]?1

(SGK)
* Tính chất : SGK/121
* Nếu ΔABC và ΔA’B’C’ có 
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thì  ΔABC = ΔA’B’C’(g.c.g)
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(SGK/122)

Hình 94: Xét ΔABD và ΔCDB có:


[image: image205.wmf]·

·

ADBCBD

=


BD : cạnh chung


[image: image206.wmf]·
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Do đó : ΔABD = ΔCDB (g.c.g)
Hình 95. Xét ΔOEF và ΔOGH có:
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image210.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image211.wmf]µ
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Do đó ΔOEF = ΔOGH(g.c.g)

Hình 96

Do đó : ΔABC = ΔEDF (g.c.g)


D. Hoạt động vận dụng ( 6’)
GV: Yêu cầu học sinh phát biểu trường hợp bằng nhau góc- cạnh- góc của hai tam giác

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng. ( 6’)
Bài 34/123(SGK)

Đưa hình vẽ lên máy chiếu: Trên hình 99 có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao?
Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm nhỏ theo bàn, quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi 

*Củng cố. (3’):
 Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)
· Học tính chất trường hợp bằng nhau góc – cạnh – góc của hai tam giác.

· Làm bài tập 33; 34; 35 / 123 sgk
· Lấy VD khác về TH bằng nhau thứ ba của hai tam giác ?

· Ra đề BT về TH bằng nhau này ?
IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................



Kí duyệt của tổ CM



   Ngày 23/11/2018



  Trần Thị Thỏa 
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Tiết 29. LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
- Biết: Vẽ hình bằng thước và compa, đo độ; đọc hình. Củng cố tính chất và hệ quả của trường hợp bằng nhau g.c.g
- Hiểu: Cách chứng minh một bài toán dựa vào kiến thức đã học

- Vận dụng cấp thấp: Chứng minh được hai tam giác bằng nhau 
- Vận dụng cấp cao: Ứng dụng thực tế của bài học, chứng minh các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau.

b) Kĩ năng.
- Thông thạo: Dùng thước thẳng, compa để vẽ hình; đọc hình. 

- Làm được: Chứng minh được hai tam giác bằng nhau dựa vào các trường hợp bằng nhau đã học, chứng minh các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ 


1. Giáo viên : Thước thẳng, compa, thước đo góc, 


2. Học sinh: Thước thẳng, compa, thước đo góc

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động

1. Kiểm tra bài cũ (4’) 
GV nêu câu hỏi kiểm tra

Câu hỏi 1 : Nêu tính chất và hệ quả của trường hợp bằng nhau (g.c.g) ?
Hs: Lên bảng trả lời. Gv: Gọi hs nhận xét, cho điểm.


2. ĐVĐ: (1') Vận dụng kiến thức đó chúng ta làm các bài tập có liên quan ntn ? 
C. Hoạt động luyện tập ( 30’)
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Dạng 1. Tìm hoặc chứng minh hai tam giác bằng nhau
Bài 39 (SGK/124)

Trên mỗi hình 105, 106, 107, 108 có các tam giác vuông nào bằng nhau ? Vì sao?
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[image: image214]
Hs: Hoạt động nhóm, Nhóm 1: Hình 105;106;107. Nhóm 2: Hình 108.

GV: Gọi học sinh lên bảng làm bài

HS: Lên bảng làm bài.
Dạng 2. Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau.

Bài 40 /123(SGK)

Hướng dẫn học sinh vẽ hình

GV: Yêu cầu HS quan sát hình vẽ ta có dự đoán gì về độ dài của BE và CF?

HS: BE = CF

GV: ?Ta phải làm gì để chứng minh BE=CF.

HS: Để chứng minh BE = CF ta chứng minh ΔMBE = ΔMCF

GV: Gọi HS lên bảng chứng minh

HS: Lên bảng làm bài.
Bài 41 (SGK/ 124)
GV: Cho học sinh làm bài theo nhóm
GV: Hướng dẫn chứng minh

ΔBID = ΔBIE (cạnh huyền – góc nhọn) 

Suy ra ID = IE

ΔCIE = ΔCIF (cạnh huyền – góc nhọn)

Suy ra  IE = IF

Vậy ID = IE = IF
	Bài 39 (SGK/ 124)

*Hình 105: Xét ΔABH và ΔACH có:

      AH là cạnh chung

      
[image: image215.wmf]·
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   Do đó  ΔABH = ΔACH (c.g.c)

*Hình 106: Xét ΔDEK và ΔDFK có 

        
[image: image216.wmf]·

·
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        DK là cạnh chung

        
[image: image217.wmf]·
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= 900
    Do đó  ΔDEK = ΔDFK(g.c.g)

*Hình 107: Xét hai tam giác vuông ABD và tam giác vuông ACD có 
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       BD là cạnh chung (cạnh huyền)

       
[image: image219.wmf]·
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Do đó  ΔABD = ΔACD (cạnh huyền - góc nhọn)

*Hình 108

ΔABD = ΔACD (cạnh huyền - góc nhọn)

    Suy ra AB= AC, DB = DC.

ΔDBE = ΔDCH(g.c.g)

ΔABH = ΔACE(g.c.g)
Bài 40/123(SGK)
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Chứng minh 

Xét ΔMBE và ΔMCF có 

[image: image223.wmf]·

·

(

)

0

90

BEMCFM

==

( BE 
[image: image224.wmf]^

Ax và CF
[image: image225.wmf]^
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MB = MC (gt) 
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(đối đỉnh)
Do đó  ΔMBE = ΔMCF (cạnh huyền - góc nhọn)

Suy ra : BE = CF (hai cạnh tương ứng)
Bài 41 (SGK/ 124) [image: image227.emf]2
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D. Hoạt động vận dụng ( 5’)
Bài 42 (SGK/124)
	GT

	ΔABC, 
[image: image232.wmf]µ

0

A90

=

, AH
[image: image233.wmf]^

BC


	KL
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không bằng nhau
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	Chứng minh
Xét ΔAHC và ΔABC có :

AC là cạnh chung, 


[image: image235.wmf]µ
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Nhưng ΔAHC và ΔABC không bằng nhau 

vì 
[image: image237.wmf]·
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E. Hoạt động tìm tòi mở rộng. ( 5’)
· Nắm chắc ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác và các hệ quả
· Học thuộc và hiểu rõ trường hợp bằng nhau g.c.g của hai tam giác , hai hệ quả 1 và 2 trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông.
*Củng cố. (3’):
·  Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)
· Làm bài 43, 44, 45 (SGK/124)

· Tiết sau ôn tập học kỳ. Làm các câu hỏi ôn tập vào vở.

IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................
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Tiết 30. ÔN TẬP HỌC KỲ I  (TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
- Biết: Vẽ hình bằng thước và đo độ, eke; đọc hình. 
- Hiểu: Củng cố hệ thống lí thuyết hình chương I .

- Vận dụng cấp thấp: Vận dụng kiến thức để chứng minh hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc, chứng minh các góc bằng nhau.

- Vận dụng cấp cao: Ứng dụng thực tế của bài học, tính góc khi kẻ thêm hình.
b) Kĩ năng.
- Thông thạo: Dùng thước thẳng, đo độ, e ke để vẽ hình; đọc hình. 
- Làm được: Trình bày chặt chẽ bài toán chứng minh hình, tính góc.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ 


1. Giáo viên: Bảng phụ, thước thẳng, compa, phiếu nhóm, eke.

2. Học sinh: Thước thẳng, compa, eke, làm các câu hỏi và bài tập 

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động


1. Kiểm tra bài cũ: (3')
GV nêu câu hỏi kiểm tra:
Nêu tên các trường hợp bằng nhau của hai tam giác đã học ?


2. Đặt vấn đề: (2')

Kiến thức cơ bản của HKI ? Các dạng toán thường gặp ?

B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Ôn lý thuyết. (10’)



	GV: Đặt câu hỏi – Hs: suy nghĩ trả lời
1, Thế nào là hai góc đối đỉnh? vẽ hình? Nêu tính chất của hai góc đối đỉnh. 
2, Thế nào là hai đường thẳng song song?

Nêu các cách chứng minh hai đường thẳng song song?

3, Thế nào là hai đường thẳng vuông góc?

Nêu các cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc?

4, Phát biểu tiên đề Ơclit, vẽ hình minh hoạ
	I. Ôn tập lí thuyết

1. Hai góc đối đỉnh

2. Hai đường thẳng song song – cách chứng minh hai đường thẳng song song
3. Hai đường thẳng vuông góc – cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc.
4. Tiên đề Ơclit về hai đường thẳng song song



	Hoạt động 2: Luyện tập ( 22’)



	Bài 1: a) Hs vẽ hình theo trình tự.

1 hs lên bảng vẽ hình.

b) Hs : Hoạt động nhóm. Suy nghĩ, thảo luận, trả lời.


	II. Bài tập

Bài 1.

a, Vẽ hình theo trình tự sau:

- Vẽ tam giác ABC

- Qua A vẽ AH vuông góc với BC (H thuộc BC). Từ H vẽ HK vuông góc với AC (K thuộc AC)

- Qua K vẽ đường thẳng song song với BC cắt AB tại E

b, Chỉ ra các góc bằng 
[image: image238.wmf]·

ACB

, giải thích.

c, Chứng minh AH vuông góc với EK

d, Qua A vẽ đường thẳng m vuông góc với AH. Chứng minh m song song với EK



	D. Hoạt động vận dụng ( 3’) 
Bài 2: Hs nêu cách làm.

Cách 1: Qua B kẻ đường thẳng mn song song với Ax. ( chương I).

Cách 2: Sử dụng tính chất góc ngoài của tam giác. ( Gv: gợi ý nếu hs không nghĩ ra cách 2)

Kéo dài AB cắt Cym tại D. Khi đó 
[image: image239.wmf]·

ABC

là góc ngoài của ΔCBD.
	Bài 2. Cho hình vẽ, có Ax // Cy. Tính 
[image: image240.wmf]·

ABC







E. Hoạt động tìm tòi mở rộng ( 5’)
- Bài tập : Biết rằng ΔPQT=ΔRQS

Hãy điền vào ô trống để được khẳng định đúng: 
a,  RS =… 


b,  QT =… 

c, 
[image: image241.wmf]·

RSQ

=…


d, 
[image: image242.wmf]·

QPT

=…

GV: Hướng dẫn học sinh điền vào chỗ trống

HS: Làm bài theo nhóm
*Củng cố. (3’): 
- Ôn tập lại các tính chất, định nghĩa, định lí đã học

- Rèn luyện kỹ năng vẽ hình, ghi gt/kl
+ Vẽ hình phải đảm bảo những yêu cầu gì ?

+ Ghi GT, KL thực chất là gì ?

*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)
- Làm các bài tập: 47,48,49/82,83(SBT). Tiết sau ôn tập tiếp.
Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?

IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................



Kí duyệt của tổ CM



   Ngày 30/11/2018



  Trần Thị Thỏa 


TUẦN 16
	Ngày soạn
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	Dạy
	Ngày
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	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 31. ÔN TẬP HỌC KỲ I (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
-Củng cố kiến thức trọng tâm đầu chương II
- Biết: Vẽ hình bằng thước và compa, đo độ; đọc hình. Củng cố tính chất và hệ quả của trường hợp bằng nhau g.c.g

- Hiểu: Định lí tổng 3 góc của một tam giác. Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

- Vận dụng cấp thấp: Chứng minh được hai tam giác bằng nhau, hai đoạn thẳng, hai góc bằng nhau dựa vào chứng minh hai tam giác bằng nhau. 

- Vận dụng cấp cao: Ứng dụng thực tế của bài học, chứng minh các quan hệ hình học.

b) Kĩ năng.
- Thông thạo: Dùng thước thẳng, compa, đo độ để vẽ hình; đọc hình. 

- Làm được: Chứng minh được hai tam giác bằng nhau dựa vào các trường hợp bằng nhau đã học, chứng minh các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ 


1. Giáo viên: Bảng phụ, thước thẳng, compa, eke.

2. Học sinh: Thước thẳng, compa, eke, làm các câu hỏi và bài tập.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động


1. Kiểm tra KT cũ: Xen kẽ phần ôn lí thuyết
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Ôn lí thuyết ( 10’)

	GV nêu câu hỏi kiểm tra, hs trả lời.

- Câu 1:  Hãy phát biểu định lí tổng ba góc của một tam giác? Tính chất góc ngoài của một tam giác? 

- Câu 2: Nêu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác. Phăt biểu tính chất và hệ quả.

C. Hoạt động luyện tập
Dạng 1. Bài tập về tính góc

Bài 11/99 SBT

Cho tam giác ABC có 
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. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC)

a, Tính 
[image: image245.wmf]·

BAC


b, Tính 
[image: image246.wmf]·

ADH


c, Tính 
[image: image247.wmf]·

HAD


GV yêu cầu học sinh đọc đề bài, vẽ hình, ghi gt/kl

HS: Lên bảng vẽ hình, ghi gt/kl

[image: image248.emf]30
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GV: ? Theo giả thiết tam giác ABC có đặc điểm gì?

HS: Tam giác ABC ta đã biết hai góc B và góc C

GV: ? Tính 
[image: image249.wmf]·

BAC


*Để tính 
[image: image250.wmf]·

HAD

 ta cần xét những tam giác nào?

HS : Trả lời câu hỏi
Dạng 2. Bài tập suy luận

Bài tập: Cho tam giác ABC có AB=AC. M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM=MD

a, Chứng minh ΔABC=ΔDCM

b, Chứng minh AB//CD

c,Chứng minh 
[image: image251.wmf]AMBC
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d, Tìm điều kiện của tam giác ABC để 
[image: image252.wmf]·
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*Yêu cầu học sinh lên bảng vẽ hình, ghi gt/kl

HS: Lên bảng vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận.
GV: ? ΔABM và  ΔDCM có những yếu tố nào bằng nhau? Vậy ΔABM = ΔDCM theo trường hợp bằng nhau nào của hai tam giác?

HS: Trả lời câu hỏi

GV: Hãy trình bày cách chứng minh?

? Vì sao AB//CD

+Để chỉ ra 
[image: image253.wmf]AMBC
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 cần có điều kiện gì?

*Hướng dẫn học sinh làm phần d

+
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0

30

ADC

=

khi nào?

HS: Khi 
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HS: Khi 
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có liên quan gì với 
[image: image259.wmf]·
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 của tam giác ABC?

+Nếu 
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*Lần lượt cho học sinh lên bảng trình bày bài.
	A. Lí thuyết.
1. Định lí tổng ba góc của một tam giác?

Tính chất góc ngoài của tam giác.

2. Ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

 + c.c.c

 + c.g.c

 + g.c.g 
B. Bài tập.

Bài 11/99 SBT
GT

ΔABC
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AD là phân giác của góc A
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a, Trong tam giác ABC có:
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b, Vì AD là tia phân giác của góc BAC nên 
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Vì góc HDA là góc ngoài của tam giác ADC
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c, Xét tam giác ADH vuông ở H
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Bài tập 1.
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a, ΔABM = ΔDCM

b, AB//DC

c,
[image: image274.wmf]
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d, tìm điều kiện của ΔABC để 
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D. Hoạt động vận dụng ( 2’) 
- Nhắc lại kiến thức trọng tâm đầu chương II ?
- Các dạng toán đã xét ? KT áp dụng ?

- Những sai lầm hay mắc ? Cách khắc phục ?

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng ( 5’)
- Về nhà : Ôn tập kĩ lí thuyết, làm các bài tập trong vở bài tập in và sách bài tập

- Bài tập. Cho ΔABC, D là trung điểm của AB. Đường thẳng qua D và song song với BC cắt AC ở E, đường thẳng qua E và song song với AB cắt BC ở F. Chứng minh rằng:

a) AD = EF.

b) ΔADE = ΔEFC.

C) BF = FC

IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................
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Tiết 31. ÔN TẬP HỌC KỲ I (Tiết 2)

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

b) Kiến thức.
-Củng cố kiến thức trọng tâm đầu chương II
- Biết: Vẽ hình bằng thước và compa, đo độ; đọc hình. Củng cố tính chất và hệ quả của trường hợp bằng nhau g.c.g

- Hiểu: Định lí tổng 3 góc của một tam giác. Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

- Vận dụng cấp thấp: Chứng minh được hai tam giác bằng nhau, hai đoạn thẳng, hai góc bằng nhau dựa vào chứng minh hai tam giác bằng nhau. 

- Vận dụng cấp cao: Ứng dụng thực tế của bài học, chứng minh các quan hệ hình học.

b) Kĩ năng.
- Thông thạo: Dùng thước thẳng, compa, đo độ để vẽ hình; đọc hình. 

- Làm được: Chứng minh được hai tam giác bằng nhau dựa vào các trường hợp bằng nhau đã học, chứng minh các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ 


1. Giáo viên: Bảng phụ, thước thẳng, compa, eke.

2. Học sinh: Thước thẳng, compa, eke, làm các câu hỏi và bài tập.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

B. Hoạt động khởi động


1. Kiểm tra KT cũ: Xen kẽ phần ôn lí thuyết
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Ôn lí thuyết ( 10’)

	GV nêu câu hỏi kiểm tra, hs trả lời.

- Câu 1:  Hãy phát biểu định lí tổng ba góc của một tam giác? Tính chất góc ngoài của một tam giác? 

- Câu 2: Nêu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác. Phăt biểu tính chất và hệ quả.

C. Hoạt động luyện tập
Dạng 1. Bài tập về tính góc

Bài 11/99 SBT

Cho tam giác ABC có 
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. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC)

a, Tính 
[image: image279.wmf]·

BAC


b, Tính 
[image: image280.wmf]·

ADH


c, Tính 
[image: image281.wmf]·

HAD


GV yêu cầu học sinh đọc đề bài, vẽ hình, ghi gt/kl

HS: Lên bảng vẽ hình, ghi gt/kl

[image: image282.emf]30
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GV: ? Theo giả thiết tam giác ABC có đặc điểm gì?

HS: Tam giác ABC ta đã biết hai góc B và góc C

GV: ? Tính 
[image: image283.wmf]·

BAC


*Để tính 
[image: image284.wmf]·

HAD

 ta cần xét những tam giác nào?

HS : Trả lời câu hỏi
D. Hoạt động vận dụng ( 2’) 
Dạng 2. Bài tập suy luận

Bài tập: Cho tam giác ABC có AB=AC. M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM=MD

a, Chứng minh ΔABC=ΔDCM

b, Chứng minh AB//CD

c,Chứng minh 
[image: image285.wmf]AMBC
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d, Tìm điều kiện của tam giác ABC để 
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*Yêu cầu học sinh lên bảng vẽ hình, ghi gt/kl

HS: Lên bảng vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận.

GV: ? ΔABM và  ΔDCM có những yếu tố nào bằng nhau? Vậy ΔABM = ΔDCM theo trường hợp bằng nhau nào của hai tam giác?

HS: Trả lời câu hỏi

GV: Hãy trình bày cách chứng minh?

? Vì sao AB//CD

+Để chỉ ra 
[image: image287.wmf]AMBC
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 cần có điều kiện gì?

*Hướng dẫn học sinh làm phần d

+
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HS: Khi 
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HS: Khi 
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có liên quan gì với 
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 của tam giác ABC?

+Nếu 
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*Lần lượt cho học sinh lên bảng trình bày bài.
	A. Lí thuyết.

1. Định lí tổng ba góc của một tam giác?

Tính chất góc ngoài của tam giác.

2. Ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

 + c.c.c

 + c.g.c

 + g.c.g 

B. Bài tập.

Bài 11/99 SBT
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AD là phân giác của góc A
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a, Trong tam giác ABC có:
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b, Vì AD là tia phân giác của góc BAC nên 
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Vì góc HDA là góc ngoài của tam giác ADC
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c, Xét tam giác ADH vuông ở H
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Bài tập 1.
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a, ΔABM = ΔDCM

b, AB//DC

c,
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d, tìm điều kiện của ΔABC để 
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E. Hoạt động tìm tòi mở rộng ( 5’)

- Về nhà : Ôn tập kĩ lí thuyết, làm các bài tập trong vở bài tập in và sách bài tập

- Bài tập. Cho ΔABC, D là trung điểm của AB. Đường thẳng qua D và song song với BC cắt AC ở E, đường thẳng qua E và song song với AB cắt BC ở F. Chứng minh rằng:

c) AD = EF.

d) ΔADE = ΔEFC.

C) BF = FC

*Củng cố. (3’):
 Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)
- Nhắc lại kiến thức trọng tâm đầu chương II ?

- Các dạng toán đã xét ? KT áp dụng ?

- Những sai lầm hay mắc ? Cách khắc phục ?
IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................



Kí duyệt của tổ CM



   Ngày 07/12/2018



  Trần Thị Thỏa 


TUẦN 17
	Ngày soạn

   10/12/2018
	Dạy
	Ngày
	   20/12/2018
	 20/12/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 32. ÔN TẬP HỌC KỲ I (Tiết 3)

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

c) Kiến thức.
-Củng cố kiến thức trọng tâm đầu chương II
- Biết: Vẽ hình bằng thước và compa, đo độ; đọc hình. Củng cố tính chất và hệ quả của trường hợp bằng nhau g.c.g

- Hiểu: Định lí tổng 3 góc của một tam giác. Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

- Vận dụng cấp thấp: Chứng minh được hai tam giác bằng nhau, hai đoạn thẳng, hai góc bằng nhau dựa vào chứng minh hai tam giác bằng nhau. 

- Vận dụng cấp cao: Ứng dụng thực tế của bài học, chứng minh các quan hệ hình học.

b) Kĩ năng.
- Thông thạo: Dùng thước thẳng, compa, đo độ để vẽ hình; đọc hình. 

- Làm được: Chứng minh được hai tam giác bằng nhau dựa vào các trường hợp bằng nhau đã học, chứng minh các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ 


1. Giáo viên: Bảng phụ, thước thẳng, compa, eke.

2. Học sinh: Thước thẳng, compa, eke, làm các câu hỏi và bài tập.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A.Hoạt động khởi động


1. Kiểm tra KT cũ: Xen kẽ phần ôn lí thuyết
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Ôn lí thuyết ( 10’)

	GV nêu câu hỏi kiểm tra, hs trả lời.

- Câu 1:  Hãy phát biểu định lí tổng ba góc của một tam giác? Tính chất góc ngoài của một tam giác? 

- Câu 2: Nêu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác. Phăt biểu tính chất và hệ quả.


	A. Lí thuyết.

1. Định lí tổng ba góc của một tam giác?

Tính chất góc ngoài của tam giác.

2. Ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

 + c.c.c

 + c.g.c

 + g.c.g 



	C. Hoạt động luyện tập

	Dạng 1. Bài tập về tính góc

Bài 11/99 SBT

Cho tam giác ABC có 
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. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC)

a, Tính 
[image: image313.wmf]·
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b, Tính 
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c, Tính 
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GV yêu cầu học sinh đọc đề bài, vẽ hình, ghi gt/kl

HS: Lên bảng vẽ hình, ghi gt/kl
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GV: ? Theo giả thiết tam giác ABC có đặc điểm gì?

HS: Tam giác ABC ta đã biết hai góc B và 
góc C

GV: ? Tính 
[image: image317.wmf]·
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*Để tính 
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 ta cần xét những tam giác nào?

HS : Trả lời câu hỏi
	B. Bài tập.
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AD là phân giác của góc A
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a, Trong tam giác ABC có:
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b, Vì AD là tia phân giác của góc BAC nên 
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Vì góc HDA là góc ngoài của tam giác ADC
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c, Xét tam giác ADH vuông ở H
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	D. Hoạt động vận dụng ( 2’) 
	

	Dạng 2. Bài tập suy luận

Bài tập: Cho tam giác ABC có AB=AC. M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM=MD

a, Chứng minh ΔABC=ΔDCM

b, Chứng minh AB//CD

c,Chứng minh 
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d, Tìm điều kiện của tam giác ABC để 
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*Yêu cầu học sinh lên bảng vẽ hình, ghi gt/kl

HS: Lên bảng vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận.


	

	GV: ? ΔABM và  ΔDCM có những yếu tố nào bằng nhau? Vậy ΔABM = ΔDCM theo trường hợp bằng nhau nào của hai tam giác?

HS: Trả lời câu hỏi

GV: Hãy trình bày cách chứng minh?

? Vì sao AB//CD

+Để chỉ ra 
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^

 cần có điều kiện gì?

*Hướng dẫn học sinh làm phần d
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có liên quan gì với 
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*Lần lượt cho học sinh lên bảng trình bày bài.
	Bài tập 1.
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a, ΔABM = ΔDCM

b, AB//DC

c,
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image343.wmf]AMBC
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d, tìm điều kiện của ΔABC để 
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E. Hoạt động tìm tòi mở rộng ( 5’)

- Về nhà : Ôn tập kĩ lí thuyết, làm các bài tập trong vở bài tập in và sách bài tập

- Bài tập. Cho ΔABC, D là trung điểm của AB. Đường thẳng qua D và song song với BC cắt AC ở E, đường thẳng qua E và song song với AB cắt BC ở F. Chứng minh rằng:

e) AD = EF.

f) ΔADE = ΔEFC.

C) BF = FC
*Củng cố. (3’):
 Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)
- Nhắc lại kiến thức trọng tâm đầu chương II ?

- Các dạng toán đã xét ? KT áp dụng ?

- Những sai lầm hay mắc ? Cách khắc phục ?

IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................
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Tiết 33. ÔN TẬP HỌC KỲ I (Tiết 4)

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

d) Kiến thức.
-Củng cố kiến thức trọng tâm đầu chương II
- Biết: Vẽ hình bằng thước và compa, đo độ; đọc hình. Củng cố tính chất và hệ quả của trường hợp bằng nhau g.c.g

- Hiểu: Định lí tổng 3 góc của một tam giác. Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

- Vận dụng cấp thấp: Chứng minh được hai tam giác bằng nhau, hai đoạn thẳng, hai góc bằng nhau dựa vào chứng minh hai tam giác bằng nhau. 

- Vận dụng cấp cao: Ứng dụng thực tế của bài học, chứng minh các quan hệ hình học.

b) Kĩ năng.
- Thông thạo: Dùng thước thẳng, compa, đo độ để vẽ hình; đọc hình. 

- Làm được: Chứng minh được hai tam giác bằng nhau dựa vào các trường hợp bằng nhau đã học, chứng minh các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ 


1. Giáo viên: Bảng phụ, thước thẳng, compa, eke.

2. Học sinh: Thước thẳng, compa, eke, làm các câu hỏi và bài tập.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

C. Hoạt động khởi động


1. Kiểm tra KT cũ: Xen kẽ phần ôn lí thuyết
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Ôn lí thuyết ( 10’)

	GV nêu câu hỏi kiểm tra, hs trả lời.

- Câu 1:  Hãy phát biểu định lí tổng ba góc của một tam giác? Tính chất góc ngoài của một tam giác? 

- Câu 2: Nêu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác. Phăt biểu tính chất và hệ quả.

C. Hoạt động luyện tập
Dạng 1. Bài tập về tính góc

Bài 11/99 SBT

Cho tam giác ABC có 
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. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC)

a, Tính 
[image: image347.wmf]·
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b, Tính 
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ADH


c, Tính 
[image: image349.wmf]·
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GV yêu cầu học sinh đọc đề bài, vẽ hình, ghi gt/kl

HS: Lên bảng vẽ hình, ghi gt/kl
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GV: ? Theo giả thiết tam giác ABC có đặc điểm gì?

HS: Tam giác ABC ta đã biết hai góc B và góc C

GV: ? Tính 
[image: image351.wmf]·
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*Để tính 
[image: image352.wmf]·
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 ta cần xét những tam giác nào?

HS : Trả lời câu hỏi
D. Hoạt động vận dụng ( 2’) 

Dạng 2. Bài tập suy luận

Bài tập: Cho tam giác ABC có AB=AC. M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM=MD

a, Chứng minh ΔABC=ΔDCM

b, Chứng minh AB//CD

c,Chứng minh 
[image: image353.wmf]AMBC
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d, Tìm điều kiện của tam giác ABC để 
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0

30

ADC

=


*Yêu cầu học sinh lên bảng vẽ hình, ghi gt/kl

HS: Lên bảng vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận.

GV: ? ΔABM và  ΔDCM có những yếu tố nào bằng nhau? Vậy ΔABM = ΔDCM theo trường hợp bằng nhau nào của hai tam giác?

HS: Trả lời câu hỏi

GV: Hãy trình bày cách chứng minh?

? Vì sao AB//CD

+Để chỉ ra 
[image: image355.wmf]AMBC
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 cần có điều kiện gì?

*Hướng dẫn học sinh làm phần d

+
[image: image356.wmf]·

0

30

ADC

=

khi nào?
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có liên quan gì với 
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 của tam giác ABC?

+Nếu 
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*Lần lượt cho học sinh lên bảng trình bày bài.
	A. Lí thuyết.

1. Định lí tổng ba góc của một tam giác?

Tính chất góc ngoài của tam giác.

2. Ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

 + c.c.c

 + c.g.c

 + g.c.g 

B. Bài tập.

Bài 11/99 SBT
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AD là phân giác của góc A
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a, Trong tam giác ABC có:
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b, Vì AD là tia phân giác của góc BAC nên 
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Vì góc HDA là góc ngoài của tam giác ADC
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c, Xét tam giác ADH vuông ở H
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Bài tập 1.
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a, ΔABM = ΔDCM

b, AB//DC

c,
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image377.wmf]AMBC
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d, tìm điều kiện của ΔABC để 
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E. Hoạt động tìm tòi mở rộng ( 5’)

- Về nhà : Ôn tập kĩ lí thuyết, làm các bài tập trong vở bài tập in và sách bài tập

- Bài tập. Cho ΔABC, D là trung điểm của AB. Đường thẳng qua D và song song với BC cắt AC ở E, đường thẳng qua E và song song với AB cắt BC ở F. Chứng minh rằng:

g) AD = EF.

h) ΔADE = ΔEFC.

C) BF = FC

*Củng cố. (3’):
 Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)
- Nhắc lại kiến thức trọng tâm đầu chương II ?

- Các dạng toán đã xét ? KT áp dụng ?

- Những sai lầm hay mắc ? Cách khắc phục ?
IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................

TUẦN 17
	Ngày soạn

   10/12/2018
	Dạy
	Ngày
	   22/12/2018
	 22/12/2018

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 34. TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I 

(Phần hình học)

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
Qua kết quả kiểm tra học sinh so sánh được với bài làm của mình, thấy được những mặt hạn chế về kiến thức, kĩ năng, cách trình bày trong học toán qua đó rút kinh nghiệm và có thái độ, nhận thức đúng đắn để học môn toán một cách có hiệu quả hơn trong kì II.

b) Kĩ năng.
Rèn kỹ năng vẽ hình, trình bày, kỹ năng tính toán.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học.
II. CHUẨN BỊ 


1. Giáo viên: CB Đề, đáp án bài kiểm tra học kỳ I,

2. Học sinh: Dụng cụ học tập, ôn tập lại các kiến thức cơ bản của kỳ I.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động


B. Hoạt động hình thành kiến thức

C. Hoạt động luyện tập
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	HĐ1: Trả bài kiểm tra 

Trả bài cho các tổ trưởng chia cho từng bạn trong tổ. 

HĐ2: Nhận xét chữa bài 

+ GV nhận xét bài làm của HS: 

*GV chữa bài cho HS 

1) Chữa bài theo đáp án chấm 

2) Lấy điểm vào sổ 

* GV tuyên dương một số em điểm cao, trình bày sạch đẹp. 

Nhắc nhở, động viên một số em có điểm còn chưa cao, trình bày chưa đạt yêu cầu
	3 tổ trưởng trả bài cho từng cá nhân 

Các HS nhận bài đọc, kiểm tra lại các bài đã làm.

HS nghe GV nhắc nhở, nhận xét rút kinh nghiệm. 

HS chữa bài vào vở 


*Củng cố. (3’):
 Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
- Nêu các dạng toán đã xét ?

- Kiến thức áp dụng ?

- PP làm ? Bài học kinh nghiệm ?

*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)
- Tự làm lại các bài còn sai vào vở

- Chuẩn bị: Đọc trước nội dung các BT phần luyện tập, vẽ hình ? Tìm cách làm ?
IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................



Kí duyệt của tổ CM
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Tiết 35. LUYỆN TẬP VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
- Biết: Vẽ hình bằng thước và compa, đo độ; đọc hình. Khắc sâu kiến thức về các trường hợp bằng nhau của tam giác 

- Hiểu: Cách chứng minh một bài toán dựa vào kiến thức đã học

- Vận dụng cấp thấp: Chứng minh được hai tam giác bằng nhau 

- Vận dụng cấp cao: Ứng dụng thực tế của bài học, chứng minh các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau dựa vào chứng minh hai tam giác bằng nhau.

b) Kĩ năng.
- Thông thạo: Dùng thước thẳng, compa để vẽ hình; đọc hình. 

- Làm được: Chứng minh được hai tam giác bằng nhau dựa vào các trường hợp bằng nhau đã học, chứng minh các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ 


1. Giáo viên: Thước thẳng, thước đo góc, compa.


2. Học sinh: Thước thẳng, thước đo góc, compa.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động


1. Kiểm tra KT cũ (5')

GV nêu câu hỏi kiểm tra 

- Phát biểu các trường hợp bằng nhau của tam giác em đã học.

- Chữa bài 35/123 SGK

Cho góc xOy khác góc bẹt, Ot là tia phân giác của góc đó. Qua điểm H thuộc tia Ot, kẻ đường vuông góc với Ot, nó cắt Ox, Oy theo thứ tự ở A và B.

a,Chứng minh rằng OA=OB

b,C thuộc Ot, chứng minh CA=CB; 
[image: image379.wmf]·

·

OACOBC

=


B. Hoạt động hình thành kiến thức

C. Hoạt động luyện tập

	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Luyện tập

	Dạng 1. Nhận biết hai tam giác bằng nhau trên hình vẽ đã có sẵn

Bài 50(104SBT)

Tìm các tam giác bằng nhau trên hình 55 (không xét các tam giác mà các cạnh chưa được kẻ) 
[image: image380.emf]H

E

I

G
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GV: Yêu cầu cả lớp quan sát đề bài, suy nghĩ trong 5 phút, sau đó lầ lượt lên trả lời câu hỏi

HS: Suy nghĩ và lên bảng trả lời

Dạng 2. Chứng minh hai tam giác bằng nhau, suy ra các cạnh, các góc tương ứng bằng nhau.

D. Hoạt động vận dụng
Bài 55/104(SBT)

Cho tam giác ABC có 
[image: image381.wmf]µ

µ

CB

=

. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Chứng minh rằng BD=CD, AB=AC

*Cho học sinh lên bảng vẽ hình, ghi gt/kl

HS: Đọc đề bài, vẽ hình và ghi gt/kl

GV: Hướng dẫn học sinh làm bài

[image: image382.wmf]BDCD

=


     
[image: image383.wmf]Ý


ΔABD=ΔACD


[image: image384.wmf]µ
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(
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AAADchung
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? Cần có thêm điều kiện gì thì ΔABD=ΔACD

Có 
[image: image385.wmf]·

·

ADBADC

=


? Theo em ta có thể suy ra 
[image: image386.wmf]·

·

ADBADC

=

 được không? Vì sao?

Vì :Tổng số đo ba góc trong một tam giác bằng 1800; mà  
[image: image387.wmf]µ
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và 
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 nên 
[image: image389.wmf]·

·

ADBADC
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GV: Vậy ΔABD=ΔACD theo trường hợp nào?

HS: ΔABD=ΔACD (g.c.g)

GV: Gọi học sinh lên bảng trình bày bài.

HS: Lên bảng trình bày bài.
	Bài 50(104SBT)

[image: image390.emf]C
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Bài 55/104(SBT)

[image: image391.emf]D

CB

A


GT

ΔABC; 
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;
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KL

BD=DC;AB=AC

Chứng minh 

Xét ΔABD và ΔACD có

[image: image394.wmf]µ
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mà 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image399.wmf]·

·

ADBADC

=

(1)

AD: Cạnh chung(2)


[image: image400.wmf]µ

¶
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=

(3)

Từ 1, 2 và 3 suy ra ΔABD=ΔACD(g.c.g)


E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Cho 
[image: image401.wmf]D

ABC vuông tại A có góc B bằng 650. Gọi M là trung điểm của BC, trên tia  đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA. Chứng minh rằng :

           a)Chứng minh : AB // CD và tính số đo góc ACB . 

           b) Chứng minh : 
[image: image402.wmf]D

ABC = 
[image: image403.wmf]D

CDA và 
[image: image404.wmf]·

·
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=



          c)Gọi I là trung điểm của AC chứng minh : MI 
[image: image405.wmf]^

 AC.
*Củng cố. (3’):
 Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
? Nêu các trường hợp bằng nhau của tam giác

- Nêu các hệ quả của trường hợp bằng nhau thứ 2 và trường hợp bằng nhau thứ ba

- Để chỉ ra hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau ta thường làm theo những cách nào?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)
- Cần nắm vững các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, 
- Nội dung các TH bằng nhau, chú ý các hệ quả của nó.

- Làm các bài tập 52,52,54,55/104(SBT)

IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................
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Tiết 36. LUYỆN TẬP VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
- Biết: Vẽ hình bằng thước và compa, đo độ; đọc hình. Khắc sâu kiến thức về các trường hợp bằng nhau của tam giác 

- Hiểu: Cách chứng minh một bài toán dựa vào kiến thức đã học

- Vận dụng cấp thấp: Chứng minh được hai tam giác bằng nhau 

- Vận dụng cấp cao: Ứng dụng thực tế của bài học, chứng minh các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau dựa vào chứng minh hai tam giác bằng nhau.

b) Kĩ năng.
- Thông thạo: Dùng thước thẳng, compa để vẽ hình; đọc hình. 

- Làm được: Chứng minh được hai tam giác bằng nhau dựa vào các trường hợp bằng nhau đã học, chứng minh các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ 


1. Giáo viên: Thước thẳng, thước đo góc, compa.
2. Học sinh:Thước thẳng, thước đo góc, compa 

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động

1. Kiểm tra KT cũ (5').
 Kiểm tra bài cũ: GV nêu câu hỏi kiểm tra 
Bài 32/124(SGK): Trên mỗi hình 105, 106, 107, 108 có tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao?
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B. Hoạt động hình thành kiến thức

C. Hoạt động luyện tập

	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Cho  
[image: image408.wmf]°
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xAy

 trên tia Ax lấy điểm B bất kỳ ( B không trùng với A). Qua B kẻ 
[image: image409.wmf]BCAy

^

 ( 
[image: image410.wmf]CAy

Î

)

a. Tính góc ABC

b. Tia phân giác góc BAC cắt BC tại D, trên cạnh AB lấy điểm E sao cho AE = AC. Chứng minh: 
[image: image411.wmf]ADEADC

D=D

 và DE = DC

c. Gọi K là giao điểm của ED và Ay. Chứng minh EC // BK

* Hướng dẫn học sinh vẽ hình 

Yêu cầu học sinh vẽ hình vào vở, lên bảng ghi gt/kl

*Cho HS trình bày cách chứng minh của mình


	Luyện tập
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a) Vì tam giác ABC vuông tại C: 
=>
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b) Xét 2
[image: image416.wmf]D

AED  và  ACD có AE = AC (gt); 
[image: image417.wmf]2
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(AD là phân giác); AD chung 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image420.wmf]Þ

 DE = DC
c) Gọi giao điểm của AD và EC là G; của AD và BK là H

HS chứng minh được 
[image: image421.wmf]ADEC

^

 bằng cách xét 2 tam giác AEG và ACG bằng nhau.

HS chứng minh được 
[image: image422.wmf]ADBK

^

 bằng cách xét 2 tam giác ABH và AKH bằng nhau.

Say ra: EC // BK ( vì cùng vuông góc với AD)

	D. Hoạt động vận dụng



	Bài 2:

Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = AC. Gọi K là trung điểm của cạnh BC.

      a) Chứng minh 
[image: image423.wmf]AKBAKC

D=D

 và AK
[image: image424.wmf]^

BC.

      b)Từ C kẻ đường vuông góc với BC, nó cắt AB tại E. Chứng minh EC//AK.

      c) Chứng minh CE = CB.
* Hướng dẫn học sinh vẽ hình 

Yêu cầu học sinh vẽ hình vào vở, lên bảng ghi gt/kl

*Cho HS trình bày cách chứng minh của mình

	a) Xét 
[image: image425.wmf]AKB
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và
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D

 có:

AB = AC (gt)

Cạnh AK chung

BK = CK (gt)


[image: image427.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image428.wmf]AKBAKC
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image430.wmf]·
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 (2 góc tương ứng) mà 
[image: image431.wmf]·
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(2 góc kề bù) => AK
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b) Ta có AK
[image: image433.wmf]^

BC (chứng minh a); CE
[image: image434.wmf]^

BC (gt) suy ra EC//AK (tính chất)nên 
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c) Ta có 
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 (cùng phụ với 
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 (2 góc tương ứng của 2 tam giác bằng nhau) suy ra 
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Lại có: 
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 (so le trong) (2)

Từ (1) và (2) suy ra 
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Xét 
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Cạnh AC chung


[image: image446.wmf]·
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[image: image447.wmf]ABCAEC

ÞD=D

 (g –c –g)
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CB = CE (2 cạnh tương ứng)


E. Hoạt động tìm tòi mở rộng(5')
Bài 3: Cho tam giác ABC. Kẻ AH vuông góc với BC tại H. Trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho CA = DC. Kẻ DK vuông góc với đường thẳng BC tại K.

a) Chứng minh rằng AH // DK.

b) C là trung điểm của HK.

c) Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AH và DK. Chứng minh I, C, J thẳng hàng
*Củng cố. (3’):
Nhắc lại các dạng bài tập đã chữa.

Nhắc lại các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

Chứng minh được hai tam giác bằng nhau giúp chúng ta điều gì?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)
- Ôn tập kĩ lí thuyết các trường hợp bằng nhau của tam giác
- Tiết sau hoc bài "Tam giác cân’’:
 Khái niệm tam giác cân ? Tam giác vuông cân ? Tam giác đều ? TC ?
Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................
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                 Tiết 37.  § 6. TAM GIÁC CÂN
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
- Biết: Định nghĩa tam giác cân, tên gọi các yếu tố trong tam giác cân.

- Hiểu: Các tính chất của tam giác cân, chứng minh được các tính chất thông qua bài tập.

- Vận dụng cấp thấp: Tìm được tam giác cân, xác định được các yếu tố cụ thể của tam giác cân đó.

- Vận dụng cấp cao: Ứng dụng thực tế của bài học, 

b) Kĩ năng.

- Thông thạo: Dùng thước thẳng, compa để vẽ tam giác cân.

- Làm được: Vẽ tam giác cân cho trước độ dài ba cạnh, xác định các yếu tố của tam giác cân.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên : Thước thẳng, compa, thước chia cm, bảng phụ

2. Học sinh: Thước thẳng, compa, thước chia cm .

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động

* Tổ chức lớp:

1. Kiểm tra bài cũ: (5')


GV nêu câu hỏi kiểm tra
Câu hỏi 1 : Phát biểu các trường hợp bằng nhau của tam giác.
* Khởi động (2’): Bài học hôm nay chúng ta làm quen với một dạng tam giác đặc biệt: Tam giác có hai cạnh bằng nhau. Dạng tam giác này có tên gọi riêng, tính chất gì? 
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	B. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 1: Định nghĩa ( 15’)

	GV: Yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ và cho biết: Hình vẽ trên cho biết điều gì?

                 [image: image449.emf]C

B

A


HS: Hình vẽ trên cho biết AB=AC

→Giới thiệu đây là tam giác cân

GV: Thế nào là tam giác cân?

HS: Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.

Hướng dẫn học sinh vẽ tam giác cân tại A

*Lưu ý: Bán kính >BC:2

- Giới thiệu : SGK/125


	1. Định nghĩa : SGK

[image: image450.emf]C

B
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Tam giác ABC có AB = AC thì tgiác ABC cân tại A. Khi đó: 

AB, AC cạnh bên

BC cạnh đáy

Góc B, góc C góc ở đáy

Góc A là góc ở đỉnh



	GV: Cho học sinh làm 
[image: image451.wmf]?1

 (bảng phụ)

Tìm các tam giác cân trên hình 112. Kể tên các cạnh bên, cạnh đáy, góc ở đáy, góc ở đỉnh của các tam giác cân đó.

GV: Phát phiếu học tập cho học sinh, yêu cầu học sinh làm bài theo nhóm.
HS: Làm bài theo nhóm và trưng bày kết quả của nhóm mình.

	
[image: image452.wmf]?1

(SGK)

[image: image453.emf]2
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	Hoạt động 2. Tính chất ( 13’)

	GV: Cho học sinh làm 
[image: image454.wmf]?2

(SGK/126)

 Cho tam giác ABC cân tại A. Tia phân giác của góc A cắt BC ở D. So sánh 
[image: image455.wmf]·

ABD

và 
[image: image456.wmf]·

ACD


Hỏi : Nhận xét về hai góc ở đáy của tam giác cân

HS: Trong tam giác cân hai góc ở đáy bằng nhau.

*Ngược lại nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.

HS: Đọc định lí 2
	Tam giác cân

cạnh bên

cạnh đáy

góc ở đáy

góc ở đỉnh

2. Tính chất


[image: image457.wmf]?2

(SGK)

Định lí 1 (SGK)

Định lí 2 (SGK)

	Hoạt động 3: Tam giác vuông cân ( 7’)

	GV: Cho học sinh quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi:

Em có nhận xét gì về tam giác ABC

HS: Tam giác ABC cân tại A và góc A là góc vuông.

GV: Giới thiệu tam giác vuông cân.

GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại định nghĩa tam giác vuông cân.

GV: Cho học sinh làm 
[image: image458.wmf]?3

(SGK)

→Qua 
[image: image459.wmf]?3

 ta có nhận xét gì?

Hđ4: Tam giác đều ( 15’)

GV:Yêu cầu học sinh đọc SGK và cho biết thế nào là tam giác đều?

HS: Nêu định nghĩa tam giác đều

GV: Hướng dẫn học sinh vẽ tam giác đều.

GV: Cho học sinh làm 
[image: image460.wmf]?4

(SGK)

HS: Làm 
[image: image461.wmf]?4


→Hệ quả

Ngoài việc dựa vào định nghĩa chứng minh tam giác đều em còn có cách chứng minh nào khác nữa không?

HS: Nêu dấu hiệu nhận biết tam giác đều
	3. Tam giác vuông cân

*Định nghĩa tam giác vuông cân: SGK/126

[image: image462.emf]j
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[image: image463.wmf]?3

 (SGK)

Nhận xét : Trong tam giác vuông cân mỗi góc nhọn bằng nhau và bằng 450
4. Tam giác đều

Định nghĩa : (SGK)

[image: image464.emf]C

B

A



[image: image465.wmf]?4

(SGK)

Hệ quả: SGK

- Dấu hiệu nhận biết tam giác đều.


C. Hoạt động vận dụng ( 7’)
 Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 500. Góc ở đáy của tam giác cân đó bằng:

A. 650

B. 800

C. 700

D. 500  

Câu 2. Một tam giác cân có góc ở đáy bằng 420. Góc ở đỉnh của tam giác cân đó bằng

 A. 690

B. 1060

C. 960

D. 480  

Câu 3. Trong các tam giác dưới đây hình nào không là tam giác cân
[image: image466.emf]d)
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D. Hoạt động tìm tòi mở rộng( 5’)
- Luyện vẽ tam giác cân bằng thước thẳng ,compa.
*Củng cố. - Nắm vững định nghĩa và tính chất của tam giác cân

*Hướng dẫn  học ở nhà: - Làm bài 31, 32
IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................
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                 Tiết 38. LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
- Biết: Củng cố kiến thức về tam giác cân và hai dạng đặc biệt của tam giác cân ( tam giác vuông cân, tam giác đều). 

- Hiểu: Các hệ quả của tam giác đều. tính chất về góc của tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều.

- Vận dụng cấp thấp: Tính số đo các góc ở đỉnh hoặc góc ở đáy của một tam giác, biết chứng minh một tam giáclà tam giác cân, một tam giác là tam giác đều.

- Vận dụng cấp cao: Ứng dụng thực tế của bài học.

b) Kĩ năng.
- Thông thạo: Dùng thước thẳng, compa, đo độ để vẽ tam giác cân, vuông cân, tam giác đều.

- Làm được: Trình bày bài toán, lập luận chặt chẽ. 


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên : Thước thẳng, compa, thước đo góc.

2. Học sinh: Thước thẳng, compa, thước đo góc.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động

* Tổ chức lớp:

1. Kiểm tra bài cũ: (5')

GV nêu câu hỏi kiểm tra :

Câu hỏi 1: Hỏi : Nêu định nghĩa, tính chất của tam giác cân . Chữa bài 46a(SGK/127)

Câu hỏi 2: Nêu định nghĩa tam giác đều ? Dấu hiệu nhận biết tam giác đều.

Cho tam giác ABC có AB = BC; 
[image: image467.wmf]µ

0
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=

. Hỏi tam giác ABC là tam giác gì?

* Khởi động (2’):Vận dụng kiến thức chúng ta giải một số bài tập có liên quan ntn ?
B. Hoạt động luyện tập

	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Dạng 1. Tính số đo các góc

	Bài 50(SGK/127)

Nếu mái là mái tôn, góc ở đỉnh 
[image: image468.wmf]·

BAC

 của tam giác cân ABC là 1450 thì em tính góc ở đáy 
[image: image469.wmf]·

ABC

 như thế nào?

HS: Lên bảng tính số đo góc ABC

Tương tự : Hãy tính 
[image: image470.wmf]·

ABC

 trong trường hợp mái ngói có 
[image: image471.wmf]·
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GV: ? Qua bài này các em có nhận xét gì?

HS: Trong tam giác cân nếu biết số đo góc ở đỉnh ta có thể tính được số đo góc ở đáy và ngược lại biết số đo góc ở đáy ta có thể tính được số đo góc ở đỉnh.

	Bài 50(SGK/127)

Vì AB = AC nên tam giác ABC cân tại A. 


[image: image472.wmf]µ
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a)Nếu 
[image: image476.wmf]µ
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b)Nếu 
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	Dạng 2. Chứng minh một tam giác là tam giác cân.

	Bài 51/ 128SGK. GV: Gọi học sinh lên bảng vẽ hình và ghi gt/kl

Muốn so sánh  
[image: image480.wmf]·

ABD

 và 
[image: image481.wmf]·

ACE

 ta làm ntn?

HS: Xét ΔABD và ΔACD


[image: image482.wmf]Þ

 ΔABD = ΔACD
[image: image483.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image484.wmf]·
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[image: image485.wmf]·
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Vì 
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Tam giác IBC là tam giác gì? Vì sao?

HS: Tam giác IBC cân tại I

GV: Gọi học sinh lên bảng trình bày bài

*Khai thác bài toán.

Nối ED, em có đặt thêm những câu hỏi như thế nào?

HS: c, Chứng minh tam giác AED cân.

d, Chứng minh ED // BC

e, Chứng minh ΔEIB=ΔDIC

GV: Tổ chức cho học sinh trình bày cách giải theo nhóm
	Bài 51/ 128SGK

[image: image487.emf]2
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ΔABC, AB=AC

AE=AD

KL

a, So sánh 
[image: image488.wmf]·

ABD

 và 
[image: image489.wmf]·
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b, Tam giác IBC là tam giác gì?



	C. Hoạt động vận dụng

	Bài 52/128SGKHS: Đọc đề bài

HS: Lên bảng vẽ hình, ghi gt/kl

GV: Theo em tam giác ABC là tam giác gì? Hãy chứng minh dự đoán đó.

GV: Gọi học sinh lên bảng trình bày bài.
	Bài 52/128SGK
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D. Hoạt động tìm tòi mở rộng 
Cho CD là đường trung trực của AB, giao điểm của CD và AB là M. Xét ba mệnh đề: 1) ΔCAM=ΔCBM;
2) ΔCMA là một tam giác vuông
3) ΔABC là một tam giác cân.

Hãy chọn mệnh đề đúng: a) chỉ 1


b) 1 và 2

c) 2 và 3

d) Cả ba mệnh đề trên đều đúng

*Củng cố ( 5’) 

- Giới thiệu bài đọc thêm:  Nghiên cứu SGK và cho biết hai định lí như thế nào là hai định lí thuận và đảo của nhau? Lấy ví dụ về hai định lí thuận và đảo?

-Ôn lại định nghĩa và tính chất tam giác cân, tam giác đều. Chứng minh một tam giác là tam giác cân, một tam giác là tam giác đều.
*Hướng dẫn  học ở nhà: (1’)
-Làm các bài tập: 72,73,74,75,76/107SBT

-Đọc trước bài § 7 Định lí Py-ta -go và cho biết: Nội dung định lí Py ta go thuận và đảo

IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................
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Tiết 39. § 7. ĐỊNH LÍ PY-TA-GO (T1)
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
- Biết: cách xây dựng nên định lí Py – ta – go.

- Hiểu: Định lí Py – ta - go 
- Vận dụng cấp thấp: Biết vận dụng định lí Py – ta – go để tính độ dài một cạnh của tam giác vuông khi biết độ dài hai cạnh kia.
- Vận dụng cấp cao: Vận dụng kiến thức học trong bài vào các bài toán thực tế.
b) Kĩ năng.
- Thông thạo: Vẽ tam giác vuông khi biết độ dài 2 cạnh góc vuông. Thực hành cắt giấy gấp hình ( ?2)
- Làm được: Lập công thức của định lí Py – ta – go, thay số tính độ dài cạnh.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên : Thước thẳng, compa, bảng phụ, giấy xếp hình theo yêu cầu ? 2..

2. Học sinh: Thước thẳng, compa, giấy xếp hình theo yêu cầu ? 2..

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động
* Tổ chức lớp:

1. Kiểm tra bài cũ: (5') Nêu tính chất về góc trong tam giác vuông.
* Khởi động (2’): Chúng ta đã biết tính chất về góc trong tam giác vuông. Vậy tam giác vuông có tính chất gì về cạnh? Để trả lời câu hỏi này chúng ta cùng nghiên cứu trong bài hôm nay.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

	Hoạt động của thầy - của trò
	Ghi bảng

	Hđ 1. Tìm hiểu Địnhlí Py – ta – go ( 28’)

	GV: Giới thiệu về nhà toán học Pytago.

Pytago là nhà triết học, toán học Hy Lạp, sống vào thế kỷ 6 TCN.

HS: Nghe giới thiệu về nhà toán học Pytago và định lí Pytago

GV: Các em có thể tìm thêm những thông tin có liên quan đến định lí Pytago trên Internet.

GV: Yêu cầu học sinh làm 
[image: image491.wmf]?1


HS: Làm 
[image: image492.wmf]?1

 vào vở
GV: Yêu cầu học sinh đo và cho biết độ dài cạnh huyền của tam giác vừa vẽ.

HS: Độ dài cạnh huyền 5 cm.

-Ta có: 
[image: image493.wmf]222
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GV: Qua đo đạc ta phát hiện ra điều gì liên hệ giữa độ dài ba cạnh của tam giác vuông?

HS: Trong tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.

-Tổ chức cho học sinh thực hiện 
[image: image494.wmf]?2

 SGK

GV: Từ  
[image: image495.wmf]?2

, yêu cầu học sinh phát biểu dự đoán mối quan hệ giữa c2 và a2+b2
HS: Phát biểu dự đoán mối quan hệ giữa c2 và a2+b2?

              c2 = a2+b2
GV:  Hệ thức c2 = a2+b2 nói lên điều gì?

HS: Nêu nội dung định lí Pytago

GV: Gọi học sinh vẽ hình và tóm tắt định lí theo hình

HS: Lên bảng vẽ hình và ghi tóm tắt nội dung định lí theo hình.
*Lưu ý (SGK)

HS: Đọc lưu ý trong SGK

GV: Cho học sinh làm 
[image: image496.wmf]?3


HS: Làm 
[image: image497.wmf]?3


	1. Địnhlí Py – ta – go


[image: image498.wmf]?1

( SGK/129)

[image: image499.wmf]?2

(SGK/129)

a) ở hình 1 diện tích phần bìa không bị che lấp bằng c2
b) ở hình 2 diện tích phần bìa không bị che lấp bằng a2+b2
c) c2 = a2+b2
Định lí Pitago(SGK)

[image: image500.emf]C

B

A


Tam giác ABC vuông tại A


[image: image501.wmf]222
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*Lưu ý (SGK)

[image: image502.wmf]?3

(SGK/130)

a, Tam giác ABC vuông tại A

[image: image503.wmf]222

BCABAC

Þ=+

(đ/l Pytago)

     102=82+x2

[image: image504.wmf]6

x
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(vì x>0)

b, Tương tự 
[image: image505.wmf]2
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C. Hoạt động vận dụng
Bài tập 1: Trong các câu sau, hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp số đúng.

Câu 1. Các cạnh góc vuông của một tam giác vuông bằng 4cm và 5cm. Cạnh huyền của tam giác vuông đó bằng:

A. 3cm

B. 6cm

C. 
[image: image506.wmf]31

cm

D. 
[image: image507.wmf]41

cm
Câu 2. Một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 
[image: image508.wmf]5

dm, một cạnh góc vuông bằng 2dm. Cạnh góc vuông còn lại bằng:

A. 3dm

B. 
[image: image509.wmf]3

dm

C. 1dm

D. 2dm
D. Hoạt động tìm tòi mở rộng( 5’)
Bài tập 2. Một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng 3. Cạnh huyền của tam giác vuông đó bằng bao nhiêu?
*Củng cố (3’)
- Qua bài này các em cần hiểu và nắm được nội dung định lí Pytago 
- Biết vận dụng định lí Pytago vào tính toán

*Hướng dẫn  học ở nhà: (1’)
- Làm các bài tập: 53, 54,55/131sgk.
- Đọc phần nhà toán học Pytago/105(SGK); nêu ND ĐL Py-ta go đảo ?
IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................
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Tiết 40.  § 7. ĐỊNH LÍ PY-TA-GO (Tiếp)
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
- Biết: Cách xây dựng nên định lí Py – ta – go đảo.

- Hiểu: Định lí Py – ta – go đảo. 

- Vận dụng cấp thấp: Biết vận dụng định lí Py – ta – go đảo để nhận biết một tam giác là tam giác vuông.
- Vận dụng cấp cao: Vận dụng kiến thức học trong bài vào các bài toán thực tế.

b) Kĩ năng.
- Thông thạo: Vẽ tam giác khi biết độ dài 3 cạnh.
- Làm được: Lập công thức của định lí Py – ta – go đảo để chỉ ra hai đẳng thức có bằng nhau hay không.    


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên : Thước thẳng, compa, eke, 3 sợi dây có độ dài 3; 4; 5.

2. Học sinh: Thước thẳng, compa, eke.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động
* Tổ chức lớp:

1. Kiểm tra KT cũ (5')

Câu hỏi :  Phát biểu nội dung định lí Pytago ? vẽ hình và viết hệ thức minh họa
                Chữa bài 55/131(SGK)
* Khởi động (2’): ĐL Py-ta go đảo có ND ntn ? Ứng dụng ?

B. Hoạt động hình thành kiến thức

	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1. Tìm hiểu Định lí Pitago đảo (15’)



	GV: Cho học sinh làm 
[image: image510.wmf]?4


HS: dùng thước đo góc đo 
[image: image511.wmf]·
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       GV: ΔABC có 
[image: image512.wmf]222
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(vì 32 + 42= 52) , bằng đo đạc ta thấy ΔABC
là tam giác vuông

→Giới thiệu định lí đảo

HS: Tóm tắt định lí đảo theo hình.
	2. Định lí Pitago đảo


[image: image513.wmf]?4

(SGK/130)

Tam giác ABC có 
[image: image514.wmf]222
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[image: image515.wmf]Þ


[image: image516.wmf]·
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(ΔABC vuôngtại A).
3. Bài tập



	C. Hoạt động luyện tập 
Dạng 1. Nhận biết tam giác vuông( 7’)

	Bài 57/131 (SGK)

bảng phụ 

	Bài 57/131(SGK)



	D. Hoạt động vận dụng
Dạng 2. Tính độ dài một cạnh của tam giác vuông (6’)

	Bài 86/108(SBT)

GV:Yêu cầu học sinh vẽ hình và nêu cách tính đường  chéo của mặt bàn hình chữ nhật

Bài 87(108/SBT) 

GV: Hỏi : nêu cách tính độ dài AB? BC? CD? DA?

HS: Nêu các tính

GV: Gọi học sinh lên bảng làm bài.

GV: Yêu cầu học sinh đọc mục “Có thể em chưa biết”

HS: Đọc bài
	Bài 86(SBT/108)


[image: image517.wmf]12511,2()
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Bài 87(SBT/108)
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[image: image519.wmf];
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OB=OD; AC=12cm, BD=16

KL

Tính AB, BC,CD,DA

*Tính AB. 

Xét tam giác OAB vuông tại A. Theo định lí Pi-ta-go có:


[image: image520.wmf]222

ABOAOB
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Mà AC=12cm, BD=16cm

 suy ra OA=6cm, OB=8cm

Vậy AB2=62+82=100

Do đó AB = 10cm.

Tương tự ta tính được CD= 10cm, AD=BC=10cm.

4. “Có thể em chưa biết”


E. Hoạt động tìm tòi mở rộng( 4’)

Bài tập . Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:

a, 9cm, 15cm, 12cm

b, 5dm, 13dm, 12dm

c, 7m, 7m, 10m

*Củng cố (2’)
- Ôn tập định lí Pytago

*Hướng dẫn  học ở nhà: (1’)
- Làm các bài tập : 59, 60, 61/133 SGK

- Đọc lại mục “Có thể em chưa biết” (SGK/134)

Bài 89/108(SBT)

	[image: image521.emf]?
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	AB=9cm

Tính BH?

Tính BC?


IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................



Kí duyệt của tổ CM



   Ngày 11/01/2019


  Trần Thị Thỏa 
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Tiết 41. LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
- Biết: Ý nghĩa của định lí Py – ta – go và Py – ta – go đảo. 
- Hiểu: Định lí Py – ta – go  và Py – ta – go đảo. 

- Vận dụng cấp thấp: Biết vận dụng định lí Py – ta – go để tính độ dài một cạnh , biết vận dụng định lí Py – ta – go đảo để nhận biết một tam giác là tam giác vuông.

- Vận dụng cấp cao: Vận dụng định lí Pitago để giải quyết một số bài tập và một số tình huống thực tế có nội dung phù hợp.

b) Kĩ năng.
- Thông thạo: Vẽ tam giác khi biết độ dài 3 cạnh. Lập công thức của định lí Py – ta – go ứng với từng trường hợp.

- Làm được: Rèn kĩ năng trình bày chặt chẽ, logic, kĩ năng tính toán chính xác.

3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận chính xác trong vẽ hình. Có tinh thần hợp tác trong học tập. 

4. Phát triển năng lực: Sử dụng ngôn ngữ, tính toán, hợp tác

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ 


1. Giáo viên : Thước thẳng, compa, eke, hai mảnh giấy hình vuông ( h 137)

2. Học sinh: Thước thẳng, compa, eke, hai mảnh giấy hình vuông ( h 137).
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động
*Tổ chức lớp:
1. Kiểm tra bài cũ: ( 5’): GV nêu câu hỏi kiểm tra:
Câu hỏi 1: Phát biểu nội dung định lí Pitago, vẽ hình và viết hệ thức minh hoạ
Câu hỏi 2: - Làm bài 59/133(SGK)

- Đưa ra mô hình khớp vít và hỏi: Nếu không có nẹp chéo AC thì khung ABCD thay đổi như thế nào?

- Cho khung ABCD thay đổi 
[image: image522.wmf]µ
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 để minh hoạ câu trả lời của học sinh.

*Khởi động: 
Tiếp tục vận dụng hai định lí Pytago chúng ta giải các bài toán có liên quan ntn ?
B. Hoạt động luyện tập
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	HĐ 1. Tính độ dài đoạn thẳng

Bài 89/108(SBT)

GV: Gọi học sinh lên bảng làm bài.

[image: image523.emf]?
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Bài 61/133(SGK)

GV: Gọi học sinh đọc bài

HS: Đọc đề bài

GV: Cho học sinh làm bài theo nhóm

HS: Làm bài theo nhóm và trưng bày kết quả.
Bài 62/133(SGK)

GV: Để biết con Cún có thể tới các vị trí A, B, C, D để canh giữ mảnh vườn hay không ta phải làm gì?

HS: Ta cần tính độ dài OA, OB, OC, OD

	Bài 89/108(SBT)

Tam giác cân tại A nên AB=AC=9cm

Xét tam giác ABH vuông tại H.


[image: image524.wmf]222
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Xét tam giác BHC vuông tại H.


[image: image527.wmf]222
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[image: image528.wmf]Þ

BC= 6 cm

Bài 61/133(SGK)

Bài 62/133(SGK)

OA=5; 
[image: image529.wmf]52
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OC=10>9


[image: image530.wmf]73

OD

=


Vậy Cún con không đến được vị trí điểm C.


	D. Hoạt động vận dụng

HĐ 2. Dùng ĐL đảo

	Bài 91/109 SBT

GV: Yêu cầu học sinh lập bảng bình phương của các số đã 
- So sánh, NX

- Khẳng định
	Bài 91/109 SBT
Có 25 + 144 =169
[image: image531.wmf]Þ

52+ 122=132

64 + 225 = 289
[image: image532.wmf]Þ

82 + 152=172
81 + 144 = 225
[image: image533.wmf]Þ

92 + 122 = 152
Vậy các bộ ba số có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông là:

5; 12; 13

8; 15; 17

9; 12; 15


E. Hoạt động tìm tòi mở rộng


Bài 92/109 SBT
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ΔABC vuông cân tại B.

*Củng cố toàn bài ( 3’)
Thực hành ghép hình: Ghép hai hình vuông thành một hình vuông.

“Có thể em chưa biết”

GV: Yêu cầu học sinh đọc mục “Có thể em chưa biết”

GV: Cho học sinh thực hành ghép hình theo nhóm.

HS: Thực hành ghép hình theo nhóm và trưng bày kết quả của nhóm mình.
*Hướng dẫn về nhà(2’)

- Ôn lại và học thuộc định lí Pytago (thuận, đảo)

- Làm các bài tập : 83,84,85,90,92/108,109 SBT.

IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................
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Tiết 42. § 8. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
- Biết: Suy luận từ các trường hợp bằng nhau của hai tam giác suy ra các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông.
- Hiểu: Các trường hợp bằng nhau đã biết của tam giác vuông.

- Vận dụng cấp thấp: Vận dụng các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông để chứng minh hai tam giác bằng nhau.
- Vận dụng cấp cao: Biết chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau.
b) Kĩ năng.
- Thông thạo: Chứng minh được hai tam giác vuông bằng nhau theo các trường hợp đã biết.
-Làm được: Rèn khả năng phân tích tìm cách giải và trình bày bài toán chứng minh hình học.
3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận chính xác. Có tinh thần hợp tác trong học tập. 

4. Phát triển năng lực: tư duy, tính toán, phát hiện vấn đề và sáng tạo., ...

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên : Thước thẳng, compa, êke, bảng phụ

2. Học sinh: Thước thẳng, compa, êke.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động

*Tổ chức lớp:
1.Kiểm tra bài cũ: ( 4’) GV nêu câu hỏi kiểm tra 

Nêu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác?
Hs: trả lời

*Khởi động: (1') Có mấy trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông? Để trả lời câu hỏi này chúng ta cùng tìm hiểu trong bài hôm nay.
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Hđ1. Ôn lại các trường hợp bằng nhau đã biết của tam giác vuông. ( 15’)



	GV: Cho học sinh làm bài tập theo nhóm: Từ các trường hợp bằng nhau của hai tam giác đã học em hãy tìm các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông.
HS: Làm bài theo nhóm vào phiếu học tập, trưng bày kết quả.

 *Giới thiệu các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
GV: Hai tam giác vuông bằng nhau khi chúng có những yếu tố nào?

HS: Hai tam giác vuông bằng nhau khi có :

1. Hai cạnh góc vuông bằng nhau.

2. Một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề
cạnh ấy bằng nhau.

3. Cạnh huyền và một góc nhọn bằng nhau.

       
	1. Các trường hợp bằng nhau đã biết của tam giác vuông.


[image: image536.wmf]?1


Hình 143 
[image: image537.wmf]AHBAHC

D=D

(c-g-c)

Hình 144 
[image: image538.wmf]DKEDKF

D=D

(g-c-g)
[image: image539.wmf]
Hình 145 
[image: image540.wmf]OMIONI

D=D

 (cạnh huyền- góc nhọn)


	B. Hoạt động vận dụng
HĐ 2. Áp dụng (10')

	GV: Cho học sinh làm 
[image: image541.wmf]?1


(Bảng phụ)

GV: Yêu cầu học sinh trả lời miệng
	
[image: image542.wmf]?1


Trên mỗi hình 143, 144, 145 có tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao?

[image: image543.emf]H. 144
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C. Hoạt động luyện tập(10’)
	GV: Cho học sinh làm bài theo nhóm.

HS: Làm bài theo nhóm, trình bày kết quả ra bảng nhóm.

[image: image545.emf]H
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	Bài 63/137(SGK)

Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC). Chứng minh rằng:
a) HB=HC;

b) 
[image: image546.wmf]·

·

BAHCAH

=


Giải
GT

ΔABC( AB=AC); AH
[image: image547.wmf]^

BC

KL

a, HB=HC

b,
[image: image548.wmf]·

·

BAHCAH

=


Chứng minh

Xét ΔABH và ΔACH có :

AB=AC(gt)


[image: image549.wmf]µ

µ

BC

=

( ΔABC cân tại A)


[image: image550.wmf]·

·

()

AHBAHCAHBCgt

=^



[image: image551.wmf]Þ

 ΔABH= ΔACH(cạnh huyền- góc nhọn)


[image: image552.wmf]Þ

HB=HC ( 2 cạnh tương ứng ) ; 
[image: image553.wmf]·

·

BAHCAH

=

( 2 góc tương ứng)


E. Hoạt động tìm tòi mở rộng( 5’)
Bài 66/137(SGK)

[image: image554.emf]E
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Tìm các tam giác bằng nhau trong hình vẽ trên
*Củng cố:

- Học thuộc, hiểu, phát biểu chính xác các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông ?
*Hướng dẫn về nhà:

- Làm các bài tập 63; 64/136sgk; 93; 94/ 109sbt.
- Soạn: Còn trường hợp bằng nhau nào của hai tam giác vuông nữa ? Nêu tên? Nội dung ? Giải thích ?
IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................



Kí duyệt của tổ CM



   Ngày 18/01/2019


  Trần Thị Thỏa 

TUẦN 24
	Ngày soạn

   26/11/2018
	Dạy
	Ngày
	   08/12/2018
	 08/12/2018

	
	
	Tiết
	3
	1

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 43. LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
- Biết: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

- Hiểu: Cách chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau.
- Vận dụng cấp thấp: Vận dụng các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông để chứng minh hai tam giác bằng nhau.

- Vận dụng cấp cao: Biết chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau.

b) Kĩ năng.
- Thông thạo: Chứng minh được hai tam giác vuông bằng nhau theo các trường hợp. 
- Làm được: Rèn khả năng phân tích tìm cách giải và trình bày bài toán chứng minh hình học.

3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận chính xác. Có tinh thần hợp tác trong học tập. 

4. Phát triển năng lực:  Tính toán, hợp tác nhóm

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ 


1. Giáo viên : Thước thẳng, compa, êke, bảng phụ

2. Học sinh: Thước thẳng, compa, êke.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động


1. Kiểm tra KT cũ (5')

 Hỏi : Nêu các trường  hợp bằng nhau của tam giác vuông ?
2. Vận dụng các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông chúng ta giải một số bài toán có liên quan ntn ?
B. Hoạt động hình thành kiến thức

C. Hoạt động luyện tập
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	HĐ 1: Chứng minh hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra các cạnh, các góc tương ứng bằng nhau (21')
Bài 65/137(SGK)

-HS đọc đề bài

-HS vẽ hình, ghi gt/kl
[image: image555.emf]21
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Để chứng minh AH=AK em làm như thế nào?

HS: Chứng minh ΔABH = ΔACK

GV: Để  chứng minh AI là tia phân giác của góc A ta làm như thế nào?

HS trả lời .  GV hướng dẫn hs phân tích

AI là phân giác của góc A

                      
[image: image556.wmf]Ý


                   
[image: image557.wmf]µ

¶

12

AA

=


                      
[image: image558.wmf]Ý


           ΔAKI = ΔAHI

Gọi học sinh lên bảng chứng minh
HĐ 2. CM tam giác cân (10')
Bài 98/110 (SBT)GV hướng dẫn hs vẽ hình

? để chứng minh tam giác ABC cân ta cần chứng minh điều gì?

HS: để chứng minh tam giác ABC cân ta cần chứng minh AB= AC hoặc 
[image: image559.wmf]µ

µ

BC

=


? trên hình đã có hai tam giác nào chứa 2 cạnh AB,AC (hoặc 
[image: image560.wmf]µ

µ

BC

=

) đủ điều kiện bằng nhau?
HS trả lời

GV: hãy vẽ thêm đường phụ để tạo ra hai tam giác vuông trên hình chứa góc 
[image: image561.wmf]1

A

 và góc 
[image: image562.wmf]2

A

 mà chúng đủ điều kiện bằng nhau

HS làm bài


[image: image563.wmf]Þ

GV ? qua bài tập này ,em hãy cho biết một tam giác có những điều kiện gì thì là tam giác cân?

HS: một tam giác có 1 đường trung tuyến đồng thời là phân giác thì tam giác đó sẽ là tam giác cân

GV chỉnh sửa và nêu thành chú ý
	Bài 65/137(SGK)

GT

ΔABC( AB=AC);


[image: image564.wmf];

BHACCKAB

^^


KL

a) AH=AK

b) AI là tia phân giác của góc A

Chứng minh

a) Xét ΔABH và ΔACK có
AB=AC(gt)


[image: image565.wmf]µ

A

 góc chung


[image: image566.wmf]·

·

AHBAKC

=

 (do 
[image: image567.wmf];

CKABBHAC

^^

)


[image: image568.wmf]Þ

 ΔABH= ΔACK(cạnh huyền- góc nhọn)

Do đó AH=AK(hai cạnh tương ứng)

b)  Xét ΔAKI và ΔAHI có 

AI: cạnh chung

AK=AH(cm câu a)


[image: image569.wmf]·

·

0

90

AKIAHI

==


(vì
[image: image570.wmf];

BHACCKAB

^^

)


[image: image571.wmf]Þ

 ΔAKI = ΔAHI (cạnh huyền-cạnh góc vuông). Do đó: 
[image: image572.wmf]µ

¶

12

AA

=


Suy ra AI là tia phân giác của góc BAC.
Bài 98/110 (SBT)
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Xét ΔADM và ΔAEM có

[image: image574.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image575.wmf]
[image: image576.wmf]µ

D

=
[image: image577.wmf]µ

E

=900
     Cạnh huyền AH chung

    
[image: image578.wmf]µ

¶

12

AA

=

(gt)


[image: image579.wmf]Þ

 ΔADM= ΔAEM (cạnh huyền- góc nhọn)


[image: image580.wmf]Þ

DM = ME ( 2 cạnh tương ứng)

Xét ΔBDM và ΔCEM có

[image: image581.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image582.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image583.wmf]µ

D

=
[image: image584.wmf]µ

E

=900
DM = ME(cmt) ;  MB=MC(gt)


[image: image585.wmf]Þ

 ΔBDM = ΔCEM (cạnh huyền-cạnh góc vuông)


[image: image586.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image587.wmf]µ

µ

BC

=

 (2 góc tương ứng)

[image: image588.wmf]Þ

 ΔABC cân tại A


D. Hoạt động vận dụng ( 5’)
Bài tập : Các câu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy giải thích hoặc đưa hình vẽ minh hoạ
1.Hai tam giác vuông có một cạnh huyền bằng nhau thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.(S)
2. Hai tam giác vuông có một cạnh góc vuông và một góc  nhọn bằng nhau thì chúng bằng nhau.  (S)
3. Hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. (Đ)
E. Hoạt động tìm tòi mở rộng (5’) 
-Làm tốt các bài tập 96,97,99,100/110SBT

-Hai tiết sau : Thực hành ngoài trời

-Mỗi tổ HS chuẩn bị : 4 cọc tiêu; 1 Giác kế (nhận tại phòng thực hành)
    1 thước đo; 1 sợi dây dài khoảng hơn 10m



    Ôn tập lại cách sử dụng giác kế (Toán 6-tập 2)
IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................

TUẦN 24
	Ngày soạn

   04/11/2019
	Dạy
	Ngày
	   14/02/2019
	 14/02/2019

	
	
	Tiết
	4
	2

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 44. § 9. THỰC HÀNH NGOÀI TRỜI
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
- Biết: Ý nghĩa của toán học trong thực tế.
- Hiểu: Các bước thực hành để quy lạ về quen, cách xây dựng hai tam giác vuông dựa vào các yếu tố đã biết 

- Vận dụng cấp thấp: Học sinh biết cách xác định khoảng cách giữa hai địa điểm A và B trong đó có một điểm nhìn thấy nhưng không đến được.
- Vận dụng cấp cao: Vận dụng kiến thức vào các bài toán tương tự trong cuộc sống.

b) Kĩ năng.
- Thông thạo: Rèn luyện kỹ năng dựng góc trên mặt đất, gióng đường thẳng, 
- Làm được: Dựng được hai tam giác vuông bằng nhau trong thực tế để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau.
3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận chính xác. Có tinh thần hợp tác nhóm. 

4. Phát triển năng lực: Tính toán, hợp tác, giải quyết vấn đề 

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ 


1. Giáo viên: Địa điểm thực hành, giác kế, huấn luyện một nhóm cốt cán thực hành mẫu báo cáo thực hành của các tổ học sinh.

2. Học sinh: Đọc trước bài, chuẩn bị đồ thực hành trong thư viện nhà trường.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động


1. Kiểm tra KT cũ (5')
Nêu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông ?
2. ĐVĐ: Vận dụng trường hợp bằng nhau của tam giác chúng ta giải bài toán thực tế ntn ?
B. Hoạt động luyện tập
	Hoạt động của thầy , của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động: Thông báo nhiệm vụ và hướng dẫn cách làm (tiến hành trong lớp) ( 32’)
GV treo hình 149 và giới thiệu nhiệm vụ thực hành

1) Nhiệm vụ: 
2) Hướng dẫn cách làm

GV nêu các bước làm, vừa vẽ dẫn đến được hình 150 SGK.

Cho hai điểm A và B

-Giả sử hai điểm đó bị ngăn bởi một con sông nhỏ ta đang ở bờ sông có điểm A, nhìn thấy điểm B nhưng không tới được

-Đặt giác kế tại A vạch đường thẳng xy vuông góc với AB tại A

? Sử dụng giác kế như thế nào để vạch được xy sao cho xy vuông góc với AB 

HS:Đặt giác kế sao cho mặt đĩa tròn nằm ngangvà tâm của giác kế nằm trên đường thẳng đi qua A.

   -Đưa thanh quay về vị trí 00 và quay mặt đĩa sao cho cọc ở B và hai khe hở của thanh quay thẳng hàng

    -Cố định mặt đĩa, quay thanh quay 900, điều chỉnh cọc sao cho thẳng hàng với hai khe hở ở thanh quay. 

Giáo viên và hai học sinh làm mẫu trước lớp cách vẽ xy sao cho xy vuông góc với AB

-Sau đó xác định E sao cho E thuộc xy.

-Xác định điểm D sao cho E là trung điểm của AD.

Hỏi : Làm thế nào để xác định được điểm D.

HS: Dùng dây đo đoạn thẳng AE rồi lấy điểm D trên tia đối của EA sao cho ED=EA

GV Dùng giác kế đặt tại D vạch tia Dm vuông góc với AD

? Cách làm  

HS: Tương tự như vạch đường thẳng xy vuông góc với AB

GV: Dùng cọc tiêu xác định trên tia Dm điểm C sao cho B, E, C thẳng hàng
HS đọc “ hướng dẫn cách làm” (/138 SGK)
	1. Thông báo nhiệm vụ và hướng dẫn cách làm

a) Nhiệm vụ(SGK/138)

cho trước 2 cọc A và B trong đó ta nhìn thấy cọc B nhưng không đi đến được B. Hãy xác định khoảng cách AB giữa  2 chân cọc.

b) Hướng dẫn cách làm
[image: image589.wmf]m
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-Đo độ dài CD

Chứng minh được         
ΔABE=ΔDCE(g.c.g)

          
[image: image590.wmf]Þ

CD=AB.

Hướng dẫn cách làm trang 138(SGK)




C. Hoạt động vận dụng (3')

- Nêu yêu cầu của bài ?

- KT áp dụng bài tập này là ?

D. Hoạt động tìm tòi mở rộng (5’)
- Học phần hướng dẫn cách làm trang 138(SGK)

- Chuẩn bị cho tiết sau thực hành ngoài trời

Mỗi tổ học sinh   :       4 cọc tiêu




     1 Giác kế(nhận tại phòng thực hành)




     1 sợi dây dài khoảng hơn 10m




     1 thước đo

- Xem lại cách sử dụng giác kế.

IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................

TUẦN 24
	Ngày soạn

   06/02/2019
	Dạy
	Ngày
	   16/02/2019
	 16/02/2019

	
	
	Tiết
	1
	3

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 45. § 9. THỰC HÀNH NGOÀI TRỜI
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
- Biết: Ý nghĩa của toán học trong thực tế.

- Hiểu: Các bước thực hành, cách xây dựng hai tam giác vuông bằng nhau dựa vào các yếu tố đã biết , hiểu được tác dụng của một số dụng cụ như: giác kế, thước dây.

- Vận dụng cấp thấp: Học sinh biết cách xác định khoảng cách giữa hai địa điểm A và B trong đó có một điểm nhìn thấy nhưng không đến được.

- Vận dụng cấp cao: Vận dụng kiến thức vào các bài toán tương tự trong cuộc sống.

2. Kỹ năng:

- Thông thạo: Rèn luyện kỹ năng dựng góc trên mặt đất, gióng đường thẳng, 

- Làm được: Dựng được hai tam giác vuông bằng nhau trong thực tế để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, xác định khoảng cách giữa hai địa điểm A và B trong đó có một điểm nhìn thấy nhưng không đến được.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ 


1. Giáo viên : Địa điểm thực hành, giác kế, 3 cọc tiêu, 1 sợi dây dài khoảng 10 m, một thước đo, huấn luyện một nhóm cốt cán thực hành mẫu báo cáo thực hành của các tổ học sinh.

2. Học sinh: Đọc trước bài, chuẩn bị đồ thực hành trong thư viện nhà trường.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động


1. Kiểm tra KT cũ (5')

Nêu lại các bước thực hành khi xác định khoảng cách từ A đến B mà B không đến được ( Gv: Vẽ hình trên bảng)

2.ĐVĐ: Chúng ta vận dụng kiến thức để thực hành ngoài trời.

B. Hoạt động luyện tập
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1. Kiểm tra dụng cụ ( 5’) 
-Giáo viên kiểm tra dụng cụ của một nhóm.

-Phân công vị trí cho mỗi nhóm tiến hành đo khoảng cách AB 

-Giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm 

Hoạt động 2. Thực hành đo đạc ngoài trời 30’)
GV Chọn một nhóm thực hành lại một lần sự chuẩn bị, các nhóm khác quan sát.

HS nhóm mẫu thực hành theo nhiệm vụ
GV- Cho mỗi nhóm về vị trí
      - Theo dõi các nhóm trưởng phân công nhiệm vụ 

    - Theo dõi các bước thực hiện, chỉnh sửa nếu thấy cần thiết để kết quả được chính xác.

HS  nhóm trưởng giao nhiệm vụ cho mỗi thành viên

HS tiến hành đo đạc

GV Hướng dẫn hoàn thiện kết quả và ghi báo cáo.

HS hoàn thiện kết quả và ghi báo cáo.
	     Tiết 45. Thực hành ngoài trời

1. Chuẩn bị dụng cụ đo

2. Các bước thực hiện

3. Tiến hành đo đạc

4. Viết báo cáo


THỰC HÀNH TIẾT 45 HÌNH HỌC
Của tổ : …… Lớp:

	STT
	Họ và tên
	Điểm chuẩn bị dụng cụ (3đ)
	Ý thức kỉ luật (3đ)
	Kỹ năng thực hành (4đ)
	Tổng số điểm (10đ)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


-Tập trung toàn lớp

-Chính xác hoá, xử lí sai số
-Nhận xét kết quả và thái độ của nhóm

-Như vậy qua bài này các em biết được toán học có nhiều ứng dụng thực tiễn và các em cần tìm cách toán học hoá các bài toán thực tiễn

-Chuẩn bị ôn tập chương 2, chuẩn bị 36 que diêm / 1 tổ
IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...



Kí duyệt của tổ CM



   Ngày 11/02/2019


  Trần Thị Thỏa 

TUẦN 25
	Ngày soạn

   11/02/2019
	Dạy
	Ngày
	   21/02/2019
	 21/02/2019

	
	
	Tiết
	4
	2

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 46.   ÔN TẬP CHƯƠNG II
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.
+ Biết: Củng cố các kiến thức cơ bản của chương: Định lí tổng ba góc của một tam giác, các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, định nghĩa tam giác cân, định lí Py-ta-go.
+ Hiểu: Phân biệt các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, tính số đo góc, tính độ dài cạnh của tam giác vuông. 
+ Vận dụng cấp thấp: Vận dụng các kiến thức trên vào giải các bài tập có liên quan: Chứng minh hai tam giác bằng nhau, hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau, chứng minh tam giác đặc biệt,  
+ Vận dụng cấp cao: Vận dụng kiến thức vào thực tế.
b) Kĩ năng.
- Thông thạo: Rèn kĩ năng vẽ hình, tính số đo góc.
- Làm được: Phân tích bài toán và chứng minh hình học.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên : Bảng phụ, thước thẳng, eke

2. Học sinh: Làm câu hỏi ôn tập, học bảng tổng kết kiến thức, thước thẳng, eke

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động
*Tổ chức dạy học
Kiểm tra bài cũ (KT trong giờ)
*Khởi động

ĐVĐ: (2') Kiến thức cơ bản có chương II là gì ? Có những dạng toán nào ?
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy- của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1. Ôn tập lí thuyết ( 15’)

	GV gọi học sinh lần lượt vẽ hình thể hiện các trường hợp bằng nhau của tam giác.

GV: Em hãy nêu các dạng tam giác đặc biệt.

Hs: Trả lời.

Gv: Kẻ bảng theo mục 2 sgk, hs lên bảng điền vào các ô vẽ hình minh họa, định nghĩa, quan hệ giữa các góc, quan hệ giữa các cạnh.
	I. Kiến thức cơ bản

1. Các trường hợp bằng nhau của tam giác

2. Tam giác và một số dạng tam giác đặc biệt.



	        C. Hoạt động luyện tập
	

	ggHoạt động 2. Bài tập ( 24’)

	Dạng 1. Trắc nghiệm

Bài 67/140(SGK). Điền dấu x vào chỗ trống(...) một cách thích hợp.


	II. Bài tập

Bài 67/140(SGK).

Câu

1

2

3

4

5

6

Đ/A

Đ

Đ

S

S

Đ

S



	D. Hoạt động vận dụng ( 3’) 

	Dạng 2. Tự luận

Bài 69/141(SGK)GV gọi học sinh đọc đề bài, lên bảng ghi gt/kl

HS đọc đề bài 

HS lên bảng vẽ hình và ghi gt,kl

GV ? hãy giải thích tại sao AD vuông góc với đường thẳng a ?

HS trả lời

GV hướng dẫn HS chứng minh
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GV gọi  học sinh lên bảng chứng minh.
	Bài 69/141(SGK)
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	E. Hoạt động tìm tòi mở rộng ( 5’)

	
	Bài 71/141(SGK): GV cho học sinh làm bài theo nhóm (mỗi bàn/ 1 nhóm)- GV kiểm tra kết quả của mỗi nhóm
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*Củng cố (3')
- Sau bài học hôm nay em cần nhớ những gì ?
- Nêu các dạng toán đã xét ? Cách làm ?

- Những sai lầm hay mắc ? Cách khắc phục ?

*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)
- Ôn tập các kiến thức của chương II

 - Làm các bài tập 68, 70, 71, 73/ 141(SGK)

IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................
TUẦN 25
	Ngày soạn

   11/02/2019
	Dạy
	Ngày
	   23/02/2019
	 23/02/2019

	
	
	Tiết
	1
	3

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 47.   ÔN TẬP CHƯƠNG II

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

b) Kiến thức.
+ Biết: Củng cố các kiến thức cơ bản của chương: Định lí tổng ba góc của một tam giác, các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, định nghĩa tam giác cân, định lí Py-ta-go.

+ Hiểu: Phân biệt các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, tính số đo góc, tính độ dài cạnh của tam giác vuông. 

+ Vận dụng cấp thấp: Vận dụng các kiến thức trên vào giải các bài tập có liên quan: Chứng minh hai tam giác bằng nhau, hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau, chứng minh tam giác đặc biệt,  

+ Vận dụng cấp cao: Vận dụng kiến thức vào thực tế.

b) Kĩ năng.
- Thông thạo: Rèn kĩ năng vẽ hình, tính số đo góc.

- Làm được: Phân tích bài toán và chứng minh hình học.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên : Bảng phụ, thước thẳng, eke

2. Học sinh: Làm câu hỏi ôn tập, học bảng tổng kết kiến thức, thước thẳng, eke

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

B. Hoạt động khởi động
*Tổ chức dạy học
Kiểm tra bài cũ (KT trong giờ)
*Khởi động

ĐVĐ: (2') Kiến thức cơ bản có chương II là gì ? Có những dạng toán nào ?
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy- của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1. Ôn tập lí thuyết ( 15’)

	GV gọi học sinh lần lượt vẽ hình thể hiện các trường hợp bằng nhau của tam giác.

GV: Em hãy nêu các dạng tam giác đặc biệt.

Hs: Trả lời.

Gv: Kẻ bảng theo mục 2 sgk, hs lên bảng điền vào các ô vẽ hình minh họa, định nghĩa, quan hệ giữa các góc, quan hệ giữa các cạnh.
	I. Kiến thức cơ bản

1. Các trường hợp bằng nhau của tam giác

2. Tam giác và một số dạng tam giác đặc biệt.



	C. Hoạt động luyện tập
	

	ggHoạt động 2. Bài tập ( 24’)

	Dạng 1. Trắc nghiệm

Giáo viên treo bảng “tam giác và các dạng tam giác đặc biệt”.

GV yêu cầu học sinh điền ký hiệu vào hình và viết định nghĩa một cách ngắn gọn.

GV yêu cầu học sinh nêu tính chất của mỗi tam giác.

a) Giáo viên phát vấn, học sinh trả lời và lập sơ đồ phân tích đi lên:

Học sinh tự trình bày lời giải.

Học sinh tự làm.
Học sinh điền ký hiệu vào hình và viết định nghĩa một cách ngắn gọn.

HS nêu tính chất.
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Do câu d/ có nhiều cách giải. Do đó tùy theo sự phán đoán của học sinh mà giáo viên dẫn dắt học sinh đến lời giải
	II. Bài tập

Bài 70/141:
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	D. Hoạt động vận dụng ( 3’) 

	Bài 73 (trang 141 SGK): Đố. Trên hình 152, một cầu trượt có đường lên BA dài 5m, độ cao AH = 3m, độ dài BC = 10m, CD = 2m. Bạn Mai nói rằng đường trượt tổng cộng ACD gập hơn hai lần đường lên BA. Bạn Vân nói rằng điều đó không đúng ? Ai đúng ai sai.

Học sinh tự làm.
	


E. Hoạt động tìm tòi mở rộng ( 5’)
Đố vui: Dũng đố Cường dùng 12 que diêm bằng nhau để sắp xếp thành.
Một tam giác đều.
*Củng cố (3')
- Sau bài học hôm nay em cần nhớ những gì ?
- Nêu các dạng toán đã xét ? Cách làm ?

- Những sai lầm hay mắc ? Cách khắc phục ?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)
- Ôn tập các kiến thức của chương II

 - Làm các bài tập 68, 70, 71, 73/ 141(SGK)


IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...



Kí duyệt của tổ CM



   Ngày 15/02/2019


  Trần Thị Thỏa
TUẦN 26
	Ngày soạn

   17/02/2019
	Dạy
	Ngày
	   27/02/2019
	 27/02/2019

	
	
	Tiết
	1
	3

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 48.   ÔN TẬP CHƯƠNG II

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 


Sau khi học xong bài này, HS:

c) Kiến thức.
+ Biết: Củng cố các kiến thức cơ bản của chương: Định lí tổng ba góc của một tam giác, các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, định nghĩa tam giác cân, định lí Py-ta-go.

+ Hiểu: Phân biệt các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, tính số đo góc, tính độ dài cạnh của tam giác vuông. 

+ Vận dụng cấp thấp: Vận dụng các kiến thức trên vào giải các bài tập có liên quan: Chứng minh hai tam giác bằng nhau, hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau, chứng minh tam giác đặc biệt,  

+ Vận dụng cấp cao: Vận dụng kiến thức vào thực tế.

b) Kĩ năng.
- Thông thạo: Rèn kĩ năng vẽ hình, tính số đo góc.

- Làm được: Phân tích bài toán và chứng minh hình học.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Nghiêm túc nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng như tự đánh giá kết quả học tập của mình. Vẽ hình và trình bày bài cẩn thận; chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới.

b. Các năng năng lực chung: Phát hiện và giải quyết vấn đề 



c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên : Bảng phụ, thước thẳng, eke

2. Học sinh: Làm câu hỏi ôn tập, học bảng tổng kết kiến thức, thước thẳng, eke

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

C. Hoạt động khởi động
*Tổ chức dạy học
Kiểm tra bài cũ (KT trong giờ)
*Khởi động

ĐVĐ: (2') Kiến thức cơ bản có chương II là gì ? Có những dạng toán nào ?
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy- của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1. Ôn tập lí thuyết ( 15’)

	GV gọi học sinh lần lượt vẽ hình thể hiện các trường hợp bằng nhau của tam giác.

GV: Em hãy nêu các dạng tam giác đặc biệt.

Hs: Trả lời.

Gv: Kẻ bảng theo mục 2 sgk, hs lên bảng điền vào các ô vẽ hình minh họa, định nghĩa, quan hệ giữa các góc, quan hệ giữa các cạnh.
	I. Kiến thức cơ bản

1. Các trường hợp bằng nhau của tam giác

2. Tam giác và một số dạng tam giác đặc biệt.



	C. Hoạt động luyện tập
	

	ggHoạt động 2. Bài tập ( 24’)

	Bài tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A, tia phân giác của góc B cắt cạnh AC ở D.Kẻ DH vuông góc với BC (H thuộc BC).Gọi K là giao điểm của hai đường thẳng DH và AB.

Chứng minh :
 

a) (ABD = (HBD;

                       b) DK = DC

c) AH//KC
d)BD ( KC.

GV: Yêu cầu một HS đọc to đề bài, cả lớp vẽ hình vào vở. 

Cho biết GT, KL của bài toán.

Quan sát hình vẽ, em nhận thấy có những cặp tam giác vuông nào bằng nhau?

Để chứng minh BH = CK ta làm thế nào?

Do câu d/ có nhiều cách giải. Do đó tùy theo sự phán đoán của học sinh mà giáo viên dẫn dắt học sinh đến lời giải
	II. Bài tập

Bài tập 1
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	D. Hoạt động vận dụng ( 3’) 

	Bài 73 (trang 141 SGK): Đố. Trên hình 152, một cầu trượt có đường lên BA dài 5m, độ cao AH = 3m, độ dài BC = 10m, CD = 2m. Bạn Mai nói rằng đường trượt tổng cộng ACD gập hơn hai lần đường lên BA. Bạn Vân nói rằng điều đó không đúng ? Ai đúng ai sai.

Học sinh tự làm.
	[image: image642.png]10m




+ ΔAHB vuông tại H

Theo định lí Py–ta- go ta có

HB2 = AB2 – AH2 = 52 – 32 =25 - 9 =16

Suy ra HB = 4 (cm)

Suy ra HC = BC – HB = 10 - 4 = 6(cm)

+ ΔAHC vuông tại H

Theo định lí Py-ta-go ta có

AC2 = AH2 + HC2 = 32 + 62 = 9 + 36 = 45.

Suy ra AC = √45 ≈ 6,7(m)

Độ dài đường trượt ACD bằng: 6,7 + 2= 8,7 (m)

Và hai lần đường lên BA bằng 5.2 =10 (m)

Đo độ dài đường trượt ACD chưa bằng hai lần đườg lên BA

Vậy bạn Mai nói sai, bạn Vân nói đúng.




E.Hoạt động tìm tòi mở rộng

 Đố vui: Dũng đố Cường dùng 12 que diêm bằng nhau để sắp xếp thành.
a) Một tam giác đều.

b) Một tam giác cân mà không đều.

*Củng cố (3')
- Sau bài học hôm nay em cần nhớ những gì ?
- Nêu các dạng toán đã xét ? Cách làm ?

- Những sai lầm hay mắc ? Cách khắc phục ?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)
- Ôn tập các kiến thức của chương II

 - Tiết sau học ‘chương 3’ , xem trước ‘Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác’

          - Tiết sau học ‘chương 3’, xem trước  bài ‘Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác’. Chuẩn bị một tam giác bằng giấy, thước đo góc , compa


IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................

TUẦN 24
	Ngày soạn

11/02/2019
	Dạy
	Ngày
	   21/02/2019
	 21/02/2019

	
	
	Tiết
	2
	4

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 52. KIỂM TRA CHƯƠNG III

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

- Biết: Ý nghĩa của bảng thống kê, biểu đồ, số trung bình cộng, mốt của dấu hiệu.
- Hiểu: Hệ thống các khái niệm về dấu hiệu, giá trị của dấu hiệu, tần số, số trung bình cộng, mốt của dấu hiệu. 

 - Vận dụng cấp thấp: Tìm dấu hiệu, số các giá trị của dấu hiệu, lập bảng tần số, tính số trung bình cộng, tìm mốt của dấu hiệu, vẽ biểu đồ.
- Vận dụng cấp cao: Liên hệ kiến thức vào thực tế.
 2. Kỹ năng: 

- Thông thạo: Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng, tìm mốt của dấu hiệu. 

- Làm được: Vẽ biểu đồ, rút ra nhận xét.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.


a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.

b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,


II. CHUẨN BỊ 
- Giáo viên: Soạn đề kiểm tra.
- Học sinh: Thước kẻ, MTBT, đồ dùng học tập.


III. CÁC HOẠT ĐỘNG

	UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG THCS TÂN LIÊN 


Họ và tên:……………………………………

Lớp: ……..
	ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

MÔN: Toán 7 

Ngày kiểm tra: ngày … tháng …năm …

Ngày trả bài: ngày … tháng … năm …


	Điểm
	Lời phê của giáo viên

	
	


Đề bài

I. Trắc nghiệm(5 điểm)

Câu 1: Điền dấu X vào ô thích hợp

Cho hình vẽ bên:  Các khẳng định sau là đúng hay sai?

	Các khẳng định

Đúng

Sai

1, (FHG=(FDH(c.c.c)

2, (FGH=(FDH(c.c.c)

3, 
[image: image643.wmf]·

·

GFHFHD

=

(hai góc tương ứng)

4,
[image: image644.wmf]·

·

GFHDFH

=

(hai góc tương ứng)

5,
[image: image645.wmf]·

·

FGHFHD

=

(hai góc tương ứng)
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Câu 2: Xét bài toán:

“Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA. Chứng minh rằng AB//CE.

Dưới đây là hình vẽ và giả thiết, kết luận của bài toán

	[image: image647.emf]�M
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                 MA=MD   

      KL      AB//CD


Hãy hoàn thiện bài viết sau để được phần chứng minh của bài toán trên.

 Xét ( AMB và ( DMC có :


MA=MD (..................)
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AMBDMC

=

(........................)


............... (giả thiết)

Do đó ( AMB = ( DMC (....................)

Vì       ( AMB = ( DMC ((..................)(hai góc tương ứng)

Suy ra 
[image: image649.wmf]·
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//

MABMDCABCD

=Þ

( có hai góc bằng nhau ở vị trí so le trong)

II. Tự luận

Bài tập: (5 điểm)

      Cho tam giác DEF có 
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